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000. TIN HỌC, TRI THỨC & HỆ THỐNG 
 

1/. TATARSKY, DANIEL. Mọi điều bạn cần biết về thế giới / Daniel Tatarsky; 

Steve Russell minh hoạ; Nguyễn Ngọc Tú dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 223tr.: Minh hoạ; 

22x22cm 

Tên sách tiếng Anh: Everything you need to know about everything you need to 

know about your world, and everything around it, in a nutshell 

Tóm tắt: Trình bày bằng hình ảnh sống động cung cấp cho bạn thông tin thiết yếu 

về hành tinh này, về vũ trụ bên ngoài và những thứ đang sống hay vô tri khiến trái đất 

là nơi độc nhất vô nhị và đặc biệt tuyệt vời. 

+ Môn loại: 001 / M428Đ 

- Phòng Đọc: DL 20722 

- Phòng Mượn: MH 13939 
 

2/. HOÀNG ANH ĐỨC. Readology: Đọc thế nào? không thể trì hoãn việc đọc!: 

Một hướng dẫn nhỏ để giúp những người đọc sách luôn sẵn sàng / Hoàng Anh Đức; Lộc 

Linh minh hoạ. - H. : Phụ nữ, 2022. - 141tr. : Minh hoạ; 18cm 

Tóm tắt: Chứa đầy những lời khuyên bổ ích, dựa trên kiến thức và nghiên cứu 

khoa học kết hợp với văn phong nhẹ nhàng, gần gũi dành cho mọi bậc phụ huynh trong 

hành trình đọc sách cùng con. 

+ Môn loại: 028 / R200Đ 

- Phòng Mượn: MH 13971-13972 
 

3/. TRẦN NHẬT VY. Chuyện nghề báo, nhà báo Sài Gòn thuở ban đầu / Trần 

Nhật Vy. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Kể lại những vui buồn, khó khăn của nghề báo và những sự kiện lịch sử 

của nghề báo Sài Gòn xưa và nay. 

+ Môn loại: 079.59779 / CH527NGH 

- Phòng Đọc: DV 61543 

- Phòng Mượn: MH 13854-13855 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

4/. HARO ASOU. Muông thú dạy ta bài học cuộc sống / Haro Asou, Kaori 

Shinohara; Duy Ngọc dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 214tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Life ningen ga shiranai ikikata 

Tóm tắt: Giới thiệu những hình thái sống của một số loài động vật, hiểu về chiến 

lược cũng như tập tính sống của chúng. Từ đó chúng ta áp dụng và rút ra kinh nghiệm 

cho bản thân. 

+ Môn loại: 128 / M518TH 
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- Phòng Đọc: DV 61566 

- Phòng Mượn: MH 13916-13917 
 

5/. IRVINE, WILLIAM B.. Bàn về ham muốn : Tại sao chúng ta muốn thứ mà ta 

muốn / William B.Irvine; Nhóm Tâm lý học tội phạm dịch. - H. : Công thương, 2022.  

371tr.; 24cm. - (Newme) 

Tên sách tiếng Anh: On desire: Why we want what we want 

Tóm tắt: Giúp bạn nhận thức rằng ham muốn của bạn có một cuộc đời riêng. 

Chúng loé lên trong đầu bạn, bạn không lựa chọn những ham muốn nhiều bằng việc 

phát hiện thấy chúng tồn tại trong bạn. Hiểu rõ mức độ mà những ham muốn không mời 

mà đến này định đoạt cách mà bạn sống mỗi ngày. 

+ Môn loại: 128 / B105V 

- Phòng Đọc: DL 20801 

- Phòng Mượn: MH 13948-13949 
 

6/. BẢO QUÂN. Tarot và em / Bảo Quân. - H. : Thế giới, 2022. - 134tr. : Tranh 

vẽ; 18cm 

Tóm tắt: Diễn giải về ý nghĩa các lá bài Tarot, mẹo đọc bài Tarot và chiêm nghiệm 

về chúng, Tarot và cung hoàng đạo, thơ về từng lá bài...Mỗi lá bài có câu chuyện riêng, 

chúng không chỉ là điềm báo tương lai mà còn là một tập hợp những triết lý nhân sinh 

sâu sắc. 

+ Môn loại: 133.3 / T109V 

- Phòng Mượn: MH 13973-13974 

 

7/. VALENTINE VŨ. Màu sắc theo phong thuỷ Đông Tây : Ứng dụng màu sắc 

trong thời trang và cuộc sống / Valentine Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 174tr. : Hình ảnh; 23cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Hồ Anh Vũ 

Tóm tắt: Trình bày sự dung hoà của khía cạnh vật chất gần gũi nhất của con người 

- trang phục - với phương pháp áp dụng màu sắc thời trang dựa trên nền tảng phong 

thuỷ và tử vi. 

+ Môn loại: 133.3 / M111S 

- Phòng Đọc: DL 20733 

- Phòng Mượn: MH 13940-13941 
 

8/. REGISTER, JAKE. Chiêm tinh học ứng dụng : Chỉ dẫn và khám phá sự tương 

hợp của các chòm sao trong mọi mối quan hệ / Jake Register; Huy Nguyễn dịch. - H. : 

Thanh niên, 2021. - 397tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Astrology for relationships 

Tóm tắt: Giới thiệu về tác động của các chòm sao khi lần lượt ở các vị trí cung 

Mặt Trời, cung Mặt Trăng và cung Mọc, về tính cách, suy nghĩ của chính mình cũng 
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như những người xung quanh, từ đó có những ứng xử phù hợp và kết nối sâu sắc hơn 

với họ. 

+ Môn loại: 133.5 / CH304T 

- Phòng Đọc: DV 61564 

 

9/. FREUD, SIGMUND. Nghiên cứu phân tâm học / Sigmund Freud; Vũ Đình Lưu 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 344tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các nghiên cứu của bác sĩ Sigmund Freud về phân tâm học 

bao gồm những tri thức và cách tiếp cận căn bản của phân tâm học xung quanh các vấn 

đề vô thức, những giấc mơ và các trạng thái bệnh lý thần kinh của con người. 

+ Môn loại: 150.19 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DV 61570 

- Phòng Mượn: MH 13924-13925 

 

10/. PARK JI SOOK. Chữa lành năm giác quan / Park Ji Sook; Lê Kiều Trang dịch. 

- H. : Thanh niên, 2022. - 181tr.; 21cm. - (Tâm lý học ứng dụng) 

Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước cụ thể để thanh lọc năm giác quan của bản thân, 

qua đó giúp cơ thể, tinh thần và cuộc sống bạn sẽ được thanh lọc một cách tự nhiên, dần 

dần được xoa dịu và trở nên hạnh phúc, khoẻ mạnh hơn. 

+ Môn loại: 152.1 / CH551L 

- Phòng Đọc: DV 61576 

- Phòng Mượn: MH 13935-13936 
 

11/. TRƯƠNG ĐỨC PHÂN. Tự do cảm xúc, sống đời nhẹ tênh / Trương Đức 

Phân; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 272tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích lập luận về những vấn đề ẩn sâu bên trong nội tâm của mỗi 

người và các phương pháp để giải toả những cảm xúc tiêu cực. Bằng những trải nghiệm 

thực tế, tác giả cũng giúp chúng ta nhận ra rằng quan trọng nhất vẫn là chính bản thân 

chúng ta, những cảm xúc tiêu cực hay những khó khăn khi chúng ta làm chủ được nó 

thì mọi bất hạnh ở hiện tại đều sẽ tan biến. 

+ Môn loại: 152.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 61575 

- Phòng Mượn: MH 13933-13934 
 

12/. Tâm lý học hẹn hò : Nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu / John Gottman, Julie 

Schwartz Gottman, Doug Abrams, Rachel Carlton Abrams; Phạm Thư dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 276tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn thực hiện 8 cuộc hẹn hò khác nhau để củng cố mối quan 

hệ của mình như: Niềm tin và sự cam kết, mâu thuẫn, tình dục, tiền bạc, gia đình, niềm 

vui và sự phiêu lưu, sự phát triển và tâm linh, cuối cùng là ước mơ. Giúp bạn tạo ra câu 

chuyện tình yêu của riêng mình. 
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+ Môn loại: 152.4 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61572 

- Phòng Mượn: MH 13928-13929 
 

13/. YASUYUKI TAKI. Kích hoạt trí não - Mở rộng bộ nhớ / Yasuyuki Taki; Duy 

Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 16 mannin no nougazou wo mitekita nouigakushaga oshieru 

"Nou wo honki" ni sas 

Tóm tắt: Giới thiệu về "sự thật về những lời đồn liên quan đến não bộ" ở một góc 

nhìn của một người làm nghiên cứu chuyên môn. Đưa ra giải pháp để nâng cao năng lực 

tư duy não bộ cho dù chúng ta ở lứa tuổi nào, giúp chúng ta học tập và phát triển không 

ngừng. 

+ Môn loại: 153.1 / K302H 

- Phòng Đọc: DV 61562 

- Phòng Mượn: MH 13908-13909 
 

14/. SWATRIDGE, COLIN. Cẩm nang tư duy phản biện & lập luận hiệu quả / 

Colin Swatridge; Nguyễn Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 351tr.; 23cm 

Tên sách nguyên bản: Oxford guide to effective argument & critical thinking 

Tóm tắt: Sách đưa bạn từng bước vào nghệ thuật lập luận, từ suy tư về viết cái gì 

và viết làm sao, cho đến làm cách nào có thể củng cố các khẳng quyết của bạn và làm 

sao đi đến một kết luận vững chắc. Cho ta lời khuyên dễ dàng thực hiện theo khi đánh 

giá lập luận của những người khác và trình bày những lập luận hiệu quả của chính bạn. 

+ Môn loại: 153.4 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20735 

- Phòng Mượn: MH 13944-13945 
 

15/. HYATT, MICHAEL. Rèn luyện tâm lý tập trung / Michael Hyatt; Hải Yến 

dịch. - H. : Công thương, 2020. - 367tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp một hiệu suất để chúng ta thay đổi tư duy gốc rễ, từ đó nâng 

cao độ tập trung, loại bỏ gánh nặng dư thừa và dồn năng lượng cho những nhiệm vụ giá 

trị. Đây là nền tảng để bạn thực hiện một cuộc cách mạng về hiệu suất, hướng tới sự 

thành công bền vững trong cả công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.7 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 61554 

- Phòng Mượn: MH 13882-13883 
 

16/. TRẦN ĐĂNG KHOA. Sống và khát vọng : Cuộc đời có một bầu trời, còn ta 

có một đôi cánh / Trần Đăng Khoa. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2015. - 318tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện buồn vui trong quá trình đi tìm một hướng đi 

để phát triển sự nghiệp của tác giả, nhằm chia sẻ với bạn đọc về kinh nghiệm sống, kĩ 

năng tư duy, khát vọng vươn lên và thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.8 / S455V 

- Phòng Mượn: MH 13954 
 

17/. STEVER, GAYLE. Tâm lý học nói gì về danh tiếng? / Gayle Stever; Sóc Cốm 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 183tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The psychology of celebrity 

Tóm tắt: Khám phá nguồn gốc của văn hoá người nổi tiếng, mối quan hệ giữa 

người nổi tiếng với người hâm mộ của họ, cách thức mà danh vọng ảnh hưởng tới người 

nổi tiếng và yếu tố định hình suy nghĩ của ta về những người nổi tiếng ta ngưỡng mộ. 

Phân tích những phương thức để truyền thông “làm nảy sinh” người nổi tiếng và vai trò 

của truyền thông mạng xã hội, truyền hình thực tế và công nghệ trong xã hội hiện đại. 

+ Môn loại: 153.8 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61571 

- Phòng Mượn: MH 13926-13927 

 

18/. CAO ĐỨC. Thuật tẩy não : Nghệ thuật thao túng và kiểm soát tâm lý đối 

phương / Cao Đức; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 

2022. - 403tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những kiến thức khoa học như tâm lý học, xã hội học, sinh học, thần 

kinh, y học... giúp bạn hiểu một cách toàn diện về bản chất sự thật của việc tẩy não, khu 

biệt tận gốc những vấn đề như tẩy não mang tính khích lệ, tẩy não mang cạm bẫy huyền 

diệu, để mỗi chúng ta đều đạt được năng lượng tích cực, vận dụng nó vào các phương 

diện trong cuộc sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 153.8 / TH504T 

- Phòng Đọc: DV 61563 

- Phòng Mượn: MH 13910-13911 

 

19/. GOODWILL. Tâm lý học đàn ông - Hiểu tình rồi hãy yêu / Goodwill; Thu 

Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những cách suy nghĩ của đàn ông về tình yêu, cách đàn ông 

nhìn nhận cuộc sống xã hội, tâm lý của đàn ông, để tìm ra "chiến lược" chinh phục phù 

hợp. 

+ Môn loại: 155.3 / T120L 

- Phòng Mượn: MH 13884-13885 
 

20/. ĐẶNG HOÀNG NGÂN. Một mình tìm một nửa : Tâm lý học về độc thân và 

tình yêu / Đặng Hoàng Ngân; Vũ Tuấn Anh minh hoạ. - H. : Dân trí, 2021. - 302tr.; 

21cm 
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Tóm tắt: Sách đồng hành cùng tất cả chúng ta - những người còn độc thân, đang 

phân vân trước ngã rẽ tình cảm hoặc đã ở trong một mối quan hệ đôi lứa - trên hành 

trình hiểu về tình yêu và hiểu về chính mình. 

+ Môn loại: 155.6 / M458M 

- Phòng Đọc: DV 61569 

- Phòng Mượn: MH 13922-13923 
 

21/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew 

Matthews; Dịch: Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 7 tập : Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Being happy 

T.1 : Chìa khoá hạnh phúc. - 165tr. 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, đưa ra cách nhìn thay đổi về cuộc đời từ 

chỗ bi quan sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay vào làm lại từ đầu để trở thành 

người hạnh phúc và thành đạt. 

+ Môn loại: 158 / Đ462TH 

- Phòng Đọc: DV 61555 

- Phòng Mượn: MH 13892-13893 
 

22/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew 

Matthews; Dịch: Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 40. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 7 tập : Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Making friends 

T.2 : Bỏ bè kết bạn. - 170tr. 

Tóm tắt: Giải thích chi tiết diễn biến tâm lý con người trong đời sống hàng ngày 

và phân tích suy nghĩ của con người khi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nhằm 

giúp họ củng cố tâm lí, sống thanh thản hơn. 

+ Môn loại: 158 / Đ462TH 

- Phòng Đọc: DV 61556 

- Phòng Mượn: MH 13894-13895 
 

23/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew 

Matthews; Dịch: Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 7 tập : Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Follow your heart 

T.3 : Trái tim sáng suốt. - 164tr. 

Tóm tắt: Dựa trên những hiểu biết về quy luật xã hội, tâm lý và xã hội, cuốn sách 

đưa ra những lời khuyên bổ ích dưới dạng tâm sự - hướng dẫn để bạn hiểu và biết cách 

khẳng định bản thân, tìm thấy mục đích trong cuộc sống, trong công việc và quan hệ xã 

hội. 

+ Môn loại: 158 / Đ462TH 
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- Phòng Đọc: DV 61557 

- Phòng Mượn: MH 13896-13897 
 

24/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew 

Matthews; Dịch: Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 7 tập : Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Being a happy teenager 

T.4 : Tuổi ẩm ương sống chất lượng. - 148tr. 

Tóm tắt: Phân tích những suy nghĩ về bản thân của con người, các mối quan hệ 

trong gia đình, xã hội: Bố mẹ, bạn bè, người thân, nhà trường,... và những quy luật chung 

trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / Đ462TH 

- Phòng Đọc: DV 61558 

- Phòng Mượn: MH 13898-13899 
 

25/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew 

Matthews; Diệu Anh Nhi dịch. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 7 

tập : Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Happiness in a nutshell 

T.5 : Hạnh phúc luôn ở thì hiện tại. - 126tr. 

Tóm tắt: Gồm những chân lí và tư duy mới mẻ, cách nhìn nhận cuộc sống, chấp 

nhận cuộc sống, thay đổi cuộc sống để trở thành người hạnh phúc và thành đạt. 

+ Môn loại: 158 / Đ462TH 

- Phòng Đọc: DV 61559 

- Phòng Mượn: MH 13900-13901 
 

26/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew 

Matthews; Võ Hồng Sa dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 7 tập: 

Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Happiness in hard times 

T.6 : Hạnh phúc là không chờ đợi. - 220tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện hướng con người tới suy nghĩ tích cực để tìm 

thấy hạnh phúc, tiền bạc và niềm vui cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / Đ462TH 

- Phòng Đọc: DV 61560 

- Phòng Mượn: MH 13902-13903 

 

27/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew 

Matthews; Hoàng Dạ Thư dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022.  

7 tập : Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How life works 
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T.7 : Cảm nhận thế nào đời trao thế đó. - 167tr. 

Tóm tắt: Gồm những ví dụ và chứng minh khoa học về kĩ năng sống giúp chúng 

ta có suy nghĩ lạc quan, yêu đời và có cái nhìn tích cực hơn trong mọi hoàn cảnh. 

+ Môn loại: 158 / Đ462TH 

- Phòng Đọc: DV 61561 

- Phòng Mượn: MH 13904-13905 
 

28/. CANFIELD, JACK. Mãi mãi là yêu thương / Jack Canfield, Mark Victor 

Hasnen; First News dịch. - Tái bản lần thứ 8 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 167tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: A cup of chicken soup for the soul 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, những lời nhắn nhủ và những vấn đề xoay quanh 

cuộc sống được phân tích để bạn đọc áp dụng, vượt qua những khó khăn trong cuộc 

sống để đi đến thành công. 

+ Môn loại: 158 / M103M 

- Phòng Mượn: MH 13890-13891 
 

29/. GOLD, STUART AVERY. Ping - Vượt ao tù ra biển lớn / Stuart Avery Gold; 

Dịch: Thanh Thảo, Hoàng Minh. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2021. - 276tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Ping: The frog in search for a new pond and on journey to the 

ocean 

Tóm tắt: Thông qua hành trình của Ping, một chú ếch muốn thoát khỏi sự tù túng, 

tìm kiếm chân trời mới với sự chia sẻ và giúp đỡ từ Cú, tác giả muốn khích lệ những ai 

đã và đang chùn bước cần dám mạo hiểm, đấu tranh với những thách thức của sự thay 

đổi để thực hiện chuyến hành trình bên trong bản thân trước khi theo đuổi mục tiêu và 

hành trình cuộc đời. 

+ Môn loại: 158 / P311V 

- Phòng Mượn: MH 13912-13913 

 

30/. YANG CHANG SOON. Tâm lý học thấu hiểu bản thân / Yang Chang Soon; 

Ngô Ánh Nguyệt dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện về sự an ủi, khen ngợi, thấu hiểu và chấp nhận bản 

thân; Cùng các giải pháp cơ bản, thiết thực giúp bạn biết cách nhìn thấu người khác, 

thấu hiểu chính mình với lòng tự trọng và sự tự tin được nuôi dưỡng; Xây dựng các mối 

quan hệ lành mạnh, có cuộc sống cá nhân và xã hội trưởng thành, tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61574 

- Phòng Mượn: MH 13931-13932 
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31/. NGUYỄN XUÂN THANH. Thuật toán hành vi và cảm xúc : Giải mã "trò 

đùa" của não bộ để ra quyết định khôn ngoan / Nguyễn Xuân Thanh. - H. : Thế giới, 

2022. - 189tr.; 21cm 

Bút danh của tác giả: Jack Frost 

Tóm tắt: Giúp hiểu rõ và làm chủ bản thân, từ đó chủ động trong hành vi và bộ 

não của mình, có những quyết định đúng đắn để đạt được thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / TH504T 

- Phòng Đọc: DV 61568 

- Phòng Mượn: MH 13920-13921 
 

32/. BARTES, BRIAN E.. Bài học cuộc sống : Cẩm nang tạo dựng và sống một 

cuộc đời xứng đáng / Brian E. Bartes; Đội ngũ thực hiện: Uông Xuân Vy, Vi Thảo 

Nguyên, Bùi H. Thanh Dung. - H. : Phụ nữ, 2014. - 186tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách không chỉ dành cho giới trẻ nhận ra bài học cuộc sống mà còn mang 

đến cho người lớn chúng ta cơ hội học hỏi những nguyên tắc bất di bất dịch đưa đến 

thành công. Không bao giờ là quá muộn để ta học những bài học ấy, và cũng không bao 

giờ quá muộn để áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 158.1 / B103H 

- Phòng Mượn: MH 13952-13953 
 

33/. CAWTHORN, SAM. Cách bật về phía trước : Tìm cơ hội trong khủng hoảng!/ 

Sam Cawthorn; Hoàng Đức Thái dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 326tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để vượt qua khủng hoảng và 

thậm chí sử dụng khủng hoảng làm bàn đạp để thay đổi cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / C102B 

- Phòng Đọc: DV 61551 

- Phòng Mượn: MH 13874-13875 
 

34/. THÁI ĐỨC PHƯƠNG. Dừng cuộc đua không phải là thua / Thái Đức 

Phương.- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 170tr.; 22cm. - (Tủ sách Sống khác) 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên hữu ích và thiết thực, nhắc nhở chúng ta cần 

nhìn lại những gì mình đi qua, yêu thương hiện tại mình đang có và chuẩn bị cho một 

tương lai rực rỡ tươi đẹp sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / D556C 

- Phòng Đọc: DV 61553 

- Phòng Mượn: MH 13880-13881 

 

35/. Kể cho tôi nghe. - H. : Thế giới, 2022. - 223tr.; 20cm. - (Bloom collection) 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ cách thức lắng nghe chính mình, đắp xây cho bản 

thân một niềm vui sống, hoà mình vào xã hội để sống bản lĩnh và tự tin hơn, khởi phát 

hoặc tiếp tục hành trình cuộc sống cá nhân của mình. 
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+ Môn loại: 158.1 / K250CH 

- Phòng Mượn: MH 13886-13887 
 

36/. LÂM TUYÊN. Khả năng hiện thực hoá mục tiêu / Lâm Tuyên; Phúc Nhi dịch. 

H. : Thanh niên, 2022. - 261tr.; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng) 

Tóm tắt: Thông qua những chia sẻ thiết thực của chính tác giả về kinh nghiệm làm 

việc, những thói quen có ích trong cuộc sống, cuốn sách sẽ là kim chỉ nam giúp bạn biến 

khả năng của mình trở thành hiện thực, đạt được thành công và sống một cuộc đời mà 

bạn hằng mong muốn. 

+ Môn loại: 158.1 / KH100N 

- Phòng Đọc: DV 61547 

- Phòng Mượn: MH 13866-13867 
 

37/. HIROSHI OGURA. 100 danh ngôn của Alfred Adler giúp bạn thay đổi bản 

thân ngay lập tức / Hiroshi Ogura; Linh Phi dịch. - H. : Lao động, 2022. - 236tr.; 19cm 

Tóm tắt: Thông qua 100 lời trích kinh điển được tác giả chọn lọc và bình luận, sẽ 

giúp bạn tận dụng “phức cảm tự ti” đúng cách để biến nó thành sức mạnh giúp bản thân 

vượt qua tất thảy mọi khó khăn, thách thức để đi đến cái đích mà bạn đã chọn. 

+ Môn loại: 158.1 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 61608 

- Phòng Mượn: MH 13969-13970 
 

38. LÂM NHẤT PHÙ. Nếu không tiến về phía trước, mọi con đường đều là xuống 

dốc / Lâm Nhất Phù; Hoàng Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 282tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện ý nghĩa sâu sắc giúp bạn luôn nỗ lực tiến về 

phía trước, không ngại vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để theo đuổi ước mơ và 

sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc trọn vẹn. 

+ Môn loại: 158.1 / N259KH 

- Phòng Đọc: DV 61552 

- Phòng Mượn: MH 13876-13877 
 

39/. LÊ HUY KHOA. Những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hằng ngày : Sách 

đào tạo kỹ năng sống / Lê Huy Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sưu tầm những tri thức gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện được rút từ 

những trải nghiệm của rất nhiều thế hệ với 4 chủ đề: Xây dựng các mối quan hệ trong 

cuộc sống; Tình yêu và hôn nhân - cuộc sống gia đình; Phát triển bản thân và ứng xử 

thân thiện nhằm mang lại cho bạn động lực, sức mạnh, giải pháp để tâm hồn, cuộc sống 

trở nên thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556K 

- Phòng Đọc: DV 61565 
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- Phòng Mượn: MH 13914-13915 
 

40/. DESI ANWAR. Offline: Sống tỉnh thức trong thời đại của sự xao nhãng / Desi 

Anwar; Sơ Tâm dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 255tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Offline: Finding yourself in the age of distractions 

Tóm tắt: Là một hợp tuyển những chiêm nghiệm sâu sắc nhằm nhắc nhở về những 

điều khiến tâm trí bạn bị xao nhãng. Thông qua những quan sát tinh tế hoặc những mẩu 

chuyện nhỏ giàu ý nghĩa, tác giả dẫn dắt người đọc tìm về những điều từng bị lãng quên 

hoặc gạt sang một bên chỉ để ưu tiên cho những vướng bận thừa thải của nhịp sống hiện 

đại. Từ đó cuốn sách sẽ giúp bạn sống tỉnh thức, thêm tự chủ, tĩnh tâm, tái kết nối với 

các giác quan, năng lực tự nhiên và tiềm năng lớn lao của mình. 

+ Môn loại: 158.1 / O-427S 

- Phòng Đọc: DV 61548 

- Phòng Mượn: MH 13868-13869 
 

41/. HÀ DUY QUANG. Tuổi trẻ vượt bão / Hà Duy Quang. - H. : Thế giới, 2022. 

- 210tr.; 20cm. - (Tủ sách Sống khác) 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm giúp những bạn trẻ đang gặp khó khăn và 

thiếu tự tin về bản thân sẽ có thêm động lực để tự tin bước tiếp trên con đường mưu sinh 

và đạt đến thành công cho bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / T515TR 

- Phòng Mượn: MH 13878-13879 
 

42/. VASWANI, J. P.. Thái độ sống tạo nên tất cả / J. P.Vaswani; Biên dịch: Minh 

Tâm, An Bình. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 175tr. : Ảnh; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: It''s all a matter of attitude! 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp mỗi người sống trọn vẹn với những giá trị 

của bản thân, tìm được niềm tin, hy vọng và nghị lực vươn lên tìm kiếm sự đổi thay cho 

cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 158.1 / TH103Đ 

- Phòng Mượn: MH 13888-13889 
 

43/. LOGAN, MEGAN. Thấu hiểu chính mình / Logan, Megan; Phi Yến dịch.- H.: 

Dân trí, 2022. - 234tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Self love workbook for women 

Tóm tắt: Những phân tích, bài tập thực hành và lời khuyên giúp nhận biết và nuôi 

dưỡng sức mạnh trong mình, học cách yêu thương bản thân và tạo dựng một cuộc sống 

đầy ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158.1 / TH125H 

- Phòng Đọc: DV 61607 
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- Phòng Mượn: MH 13967-13968 
 

44/. HOIDO JEONG. Thuật toán may mắn : Cách thu hút những điều may mắn 

đến với bạn / Hoido Jeong; Hoàng Uyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 323tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The algorithm of luck 

Tóm tắt: Trình bày cách thu hút những điều may mắn đến với bạn qua những 

nguyên tắc cơ bản quyết định sự may mắn và số phận, những bí kíp thu hút vận may và 

tránh vận rủi. 

+ Môn loại: 158.1 / TH504T 

- Phòng Đọc: DV 61573 

- Phòng Mượn: MH 13930 
 

45/. ZIGLAR, ZIG. Thuật thiết lập & hoàn thành mục tiêu / Zig Ziglar; Minh Tuệ 

dịch. - H.: Công thương, 2022. - 215tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Goals: How to get the most out of your life 

Tóm tắt: Chia sẻ 4 lý do giải thích tại sao mọi người không đặt mục tiêu, hướng 

dẫn 9 bước thiết lập mục tiêu, chỉ ra 13 bước trong một công thức mà bạn có thể sử dụng 

để tiến đến gần mục tiêu hơn hàng ngày và cuối cùng là hoàn thành mục tiêu mình đã 

đề ra. 

+ Môn loại: 158.1 / TH504TH 

- Phòng Đọc: DV 61567 

- Phòng Mượn: MH 13918-13919 
 

46/. LỘC DÃ. Giải mã hành vi, bắt gọn tâm lý: 23 thủ thuật nhìn thấu tâm lý đối 

phương / Lộc Dã; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Lao động, 2022.  

299tr.; 23cm. - (Skills. Self - Improvement) 

Tóm tắt: Sách gồm 23 chương, mỗi chương giải thích một nội dung hành vi độc 

lập, phân tích hành vi của con người, nhằm giải mã ánh mắt, biểu cảm, cử động tay, tư 

thế, trang phục, lời nói, thói quen, sở thích. 

+ Môn loại: 158.2 / GI-103M 

- Phòng Đọc: DL 20734 

- Phòng Mượn: MH 13942-13943 
 

47/. CHOI KWANGHYUN. Tâm lý học mối quan hệ / Choi Kwanghyun; Minh 

Thuỳ dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 278tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp những người đang gặp khó khăn trong các mối quan hệ có thể tìm 

thấy trí tuệ của tâm lý, qua đó sẽ tìm thấy cơ hội để giải quyết xung đột, mẫu thuẫn trong 

các mối quan hệ. 

+ Môn loại: 158.2 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61577 

- Phòng Mượn: MH 13937-13938 
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48/. VOSS, CHRIS. Đừng bao giờ chia đôi lợi ích trong mọi cuộc đàm phán / Chris 

Voss, Tahl Raz; Phạm Ngọc Lệ dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Thế giới, 2022. - 418tr.; 

21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Never split the difference: Negotiating as if your life 

depended on it 

Tóm tắt: Chia sẻ 9 cách thức để chiến thắng mọi cuộc đàm phán: Làm gương; 

Đừng cảm nhận nỗi đau của họ, hãy gán mác chúng; Cẩn trọng "vâng" và kích thích 

"đúng vậy",... từ đó giúp ta thay đổi được cuộc đời của mình và thành công trong cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 158 / Đ556B 

- Phòng Đọc: DV 61550 

- Phòng Mượn: MH 13872-13873 
 

49/. VẠN TRIỆU DƯƠNG. 5 phút nắm trọn tâm lý học công sở: Trọn bộ chiêu 

thức giúp dân công sở bách chiến bách thắng / Vạn Triệu Dương; Thuận Minh dịch. H.: 

Thế giới, 2022. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát 72 phương thức tâm lý học công sở cùng cách vận dụng vào 

từng tình huống cụ thể, giúp bạn tiếp cận vấn đề nhanh chóng và đạt hiệu quả. 

+ Môn loại: 158.7 / N114PH 

- Phòng Đọc: DL 20803 

- Phòng Mượn: MH 13955-13956 
 

50/. ANNE CHENG. Lịch sử tư tưởng Trung Quốc / Anne Cheng; Nguyễn Thị 

Hiệp, Phạm Văn Anh, Ninh Thị Sinh... dịch; Võ Thị Minh Tâm hiệu đính, Nguyễn Tuấn 

Cường giới thiệu. - H.: Thế giới, 2022. - 682tr.; 24cm 

Tên sác tiếng Anh: Historie de la pensée chinoise 

Tóm tắt: Giới thiệu nền tảng cổ đại của tư tưởng Trung Quốc; Giao lưu tự do trong 

thời Chiến Quốc; Chỉnh lý di sản; Đại chấn động Phật giáo; Tư tưởng Trung Quốc sau 

khi dung hội Phật giáo; Sự hình thành của tư tưởng cận hiện đại... từ 2000 năm Tr.CN 

đến thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 181 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20800 

 

200. TÔN GIÁO 
 

51/. GARNSWORTHY, PHOEBE. Năng lượng chữa lành: Lắng nghe tâm thức để 

mang đến tình yêu, hạnh phúc và bình yên / Phoebe Garnsworthy; Đỗ Ái Nhi dịch. - H.: 

Thanh niên, 2022. - 95tr.; 18cm 

Tóm tắt: Tuyển tập những lời niệm và nghi thức được lặp lại hằng ngày, góp phần 

tạo ra rung động tích cực bằng những lời khẳng định để bày tỏ lòng biết ơn và sự yêu 
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thương, từ đó giúp ta loại bỏ những lối mòn suy nghĩ, hướng sự tập trung vào hiện tại 

và dọn đường cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 234 / N116L 

- Phòng Đọc: DN 3336 

- Phòng Mượn: MH 13975-13976 
 

52/. VUJICIC, NICK. Sống cho điều ý nghĩa hơn / Nick Vujicic; Nguyễn Bích Lan 

dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 151tr.; 

21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: Limitless - Devotions for a ridiculously good life 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên dựa trên những câu chuyện có thật về cuộc đời 

của chính mình - Chàng trai diệu kỳ Nick Vujicic, để có được niềm tin, sự hy vọng và 

sống có ý nghĩa theo tinh thần của Đạo Kitô. 

+ Môn loại: 242 / S455CH 

- Phòng Đọc: DV 61544 

- Phòng Mượn: MH 13860-13861 
 

53/. VUJICIC, NICK. Cuộc sống không giới hạn = Life without limits: Câu chuyện 

diệu kỳ của chàng trai đặc biệt nhất hành tinh / Nick Vujicic; Bích Lan dịch. - Tái bản 

lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 407tr.; 21cm. - (Hạt 

giống tâm hồn) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và 

chinh phục ước mơ của Nick Vujicic để sống có ý nghĩa theo tinh thần của Đạo Kitô. 

+ Môn loại: 248.8 / C514S 

- Phòng Đọc: DV 61545 

- Phòng Mượn: MH 13862-13863 
 

54/. THÍCH NHẤT HẠNH. Đạo Bụt nguyên chất / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2020. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 16 bài kinh rất nguyên chất, cổ xưa về văn và về nghĩa được Bụt 

nói vào những năm đầu khi Ngài mới thành đạo. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ108B 

- Phòng Mượn: MH 13906-13907 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

55/. Lời nói làm nên cổ tích: Những câu chuyện có thật về sức mạnh của tình yêu 

thương. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 20cm 

Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - VOH 

Q.1. - 239tr. 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 9/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 

15 
 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện có thật trong chương trình Sát cánh cùng gia 

đình Việt - VOH về những hoàn cảnh khó khăn, tuyệt vọng trong cuộc sống đã được 

những tấm lòng cao cả giúp đỡ để vượt lên hoàn cảnh. 

+ Môn loại: 302.5 / L462N 

- Phòng Đọc: DV 61506 

- Phòng Mượn: MA 26508-26509 
 

56/. NGUYỄN CÔNG BÌNH. Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc/ 

Nguyễn Công Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Khoa học Xã hội, 2020. - 262tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển của giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp 

thuộc; Sơ bộ thời kì giai cấp tư sản Việt Nam. Nguồn gốc xuất hiện giai cấp tư sản Việt 

Nam trong một điều kiện xã hội mà chủ nghĩa đế quốc Pháp nắm toàn quyền thống trị 

và chế độ bóc lột phong kiến Việt Nam được duy trì và phát triển. 

+ Môn loại: 305.509597 / T310H 

- Phòng Đọc: DV 61504 

- Phòng Mượn: MA 26504-26505 
 

57/. Cẩm nang của Routledge về văn hoá và xã hội Nhật Bản / Victoria Lyon 

Bestor, Theodore C.Bestor, Akiko Yamagata biên tập; Hoàng Liên, Vũ Thuý Nga, 

Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2020. - 631tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Routledge handbook of Japanese culture and socity 

Tóm tắt: Giới thiệu các hiện tượng, thể chế và định hướng quan trọng trong văn 

hoá và xã hội Nhật Bản. Trong mỗi chương nêu rõ các vấn đề và các câu hỏi nghiên cứu 

hiện tại ở Nhật Bản, hoặc các mối quan tâm lý luận hiện đang thống trị diễn đàn học 

thuật trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. 

+ Môn loại: 306.0952 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20753 
 

58/. DƯƠNG VĂN SÁU. Giải mã Văn hoá Việt / Dương Văn Sáu. - H. : Khoa học 

Xã hội, 2022. - 342tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu các các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống vật chất 

và tinh thần của các cá nhân và cộng đồng thông qua việc "giải mã văn hoá" các hình 

tượng văn hoá truyền thống Việt Nam như: Giải mã thời gian và những con số; Những 

câu chuyện về văn hoá lịch sử; Văn hoá địa danh; Hình thượng văn hoá trong kiến trúc 

truyền thống Việt; Hình tượng linh vật, cây cỏ trong đời sống văn hoá - tinh thần của 

người Việt. 

+ Môn loại: 306.09597 / GI-103M 

- Phòng Đọc: DL 20757 

- Phòng Mượn: MA 26565-26566 
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59/. TRẦN VĂN THỌ. Việt Nam hôm nay và ngày mai / Trần Văn Thọ, Nguyễn 

Xuân Xanh chủ biên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 534tr. : Bảng, sơ đồ, biểu đồ; 

24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 4 phần: Về lịch sử - văn hoá; Tư tưởng - thể chế; Giáo dục - y 

tế; Kinh tế - kinh doanh được thể hiện trên các bài viết phân tích từ góc nhìn những vấn 

đề hôm nay và gợi ý, phát ra thông điệp cải cách hoặc kiến tạo Việt Nam có ngày mai 

thịnh vượng tươi đẹp. 

+ Môn loại: 306.409597 / V308N 

- Phòng Mượn: MA 26521 
 

60/. BIỀN QUỐC THẮNG. Phát triển văn hoá học đường ở trường Đại học : Từ 

thực tiễn tại Trường Đaị học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh / Biền Quốc Thắng. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 137tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung phát triển văn hoá học đường ở trường đại học; Thực 

trạng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh; Đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể để phát triển văn hoá học đường. 

+ Môn loại: 306.430959779 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 61470 

- Phòng Mượn: MA 26415-26416 
 

61/. GOTTMAN, JOHN M.. 7 Bí quyết giúp tình yêu bền vững : Những lời khuyên 

thiết thực của chuyên gia hàng đầu nước Mỹ về mối quan hệ / John M. Gottman, Nan 

Silver; Dịch: Trần Đăng Khoa, Bùi H. Thanh Dung. - H. : Phụ nữ, 2016. - 354tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The seven principles for making marriage work 

Tóm tắt: Tập hợp 7 bí quyết cùng những bài tập và bảng câu hỏi đánh giá nhằm 

dẫn dắt các cặp đôi đi đến một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. 

+ Môn loại: 306.81 / B112B 

- Phòng Đọc: DL 20756 

- Phòng Mượn: MA 26564 

 

62/. NGUYỄN THANH BỀN. Sơ khảo nghiên cứu Văn hoá gia đình / Nguyễn 

Thanh Bền. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 199tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về đạo đức, về chữ hiếu, về cách ông bà cha mẹ dạy 

con cháu. Giới thiệu văn hoá gia đình và bảo tồn phát huy, phát triển nét đẹp truyền 

thống gia đình trong cuộc sống hiện nay. 

+ Môn loại: 306.8509597 / S460KH 

- Phòng Đọc: DV 61492 

- Phòng Mượn: MA 26478-26479 
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63/. PARK WOO RAN. Chúng ta lớn lên theo cảm xúc của mẹ / Park Woo Ran; 

Nguyễn Thuỷ dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 165tr.; 21cm 

Tóm tắt: Mối quan hệ giữa mẹ và con liệu có phải là tình yêu thương vô điều kiện, 

như những nhận định mà xã hội thường ngợi ca hay những điều mà chúng ta vẫn hằng 

mong ước? Nhìn nhận lại bản chất của những đòi hỏi, kỳ vọng, cũng như tình thương 

trong mối quan hệ mẹ con chính là điều mà tác giả đã nghiên cứu, phân tích và chia sẻ 

với độc giả trong cuốn sách này. 

+ Môn loại: 306.874 / CH513T 

- Phòng Đọc: DV 61493 

- Phòng Mượn: MA 26480-26481 

 

64/. ICHIRO KISHIMI. Lạc bước bên con / Ichiro Kishimi; Nguyễn Thu Thảo 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 246tr.; 19cm 

Tóm tắt: Qua quá trình chăm sóc người cha mắc bệnh Alzheimer, tác giả đã hệ 

thống lại những phương pháp giúp mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ trở nên tốt hơn. 

+ Môn loại: 306.874 / L101B 

- Phòng Đọc: DV 61609 

- Phòng Mượn: MA 26613-26614 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

65/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số 

nhà cải cách ở khu vực Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Khoa học Xã hội, 2020. - 383tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề về Đông Á trước áp lực bành trướng của thực dân 

phương Tây nửa cuối thế kỷ XIX, ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số 

nhà cải cách Đông Á tiêu biểu, một số nhận định về ý thức chủ quyền và lợi ích quốc 

gia trong xã hội Đông Á thời cận - hiện đại. 

+ Môn loại: 320.1095 / Y600TH 

- Phòng Đọc: DL 20761 

- Phòng Mượn: MA 26569 
 

66/. Một số văn bản về công tác đảng và quy định, hướng dẫn thi hành. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 279tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản trọng tâm về công tác Đảng bao gồm: Điều lệ 

Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Công tác kiểm 

tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Những điều đảng viên không được làm. 

+ Môn loại: 324.2597075 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 61540 

- Phòng Mượn: MH 13850-13851 
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67/. Nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ, cấp uỷ viên cơ sở (Theo 

hướng dẫn mới Đại hội Đảng khoá XIII) / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Tài 

chính, 2022. - 406tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nghiệp vụ công tác Đảng, quy định và hướng dẫn thi hành 

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định về những điều đảng viên không được làm, 

nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nghiệp vụ tổ chức và công 

tác tổ chức, cán bộ của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NGH307V 

- Phòng Đọc: DL 20824 

 

68/. Cảm ơn các bạn / Thuỷ Trường, Phạm Duy Toàn, Trần Thanh... ; Nguyễn Văn 

Khoan sưu tầm, biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.  

214tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm hơn 50 bài viết về đất nước, con người Việt Nam, về lãnh tụ Hồ 

Chí Minh, về dân tộc anh hùng trong đấu tranh vì tự do và độc lập, thống nhất Tổ quốc. 

Truyền thống hoà hiếu, hữu nghị trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, 

hợp tác phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá và đoàn kết quốc tế của Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.597 / C104Ơ 

- Phòng Đọc: DL 20758 

- Phòng Mượn: MA 26567 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

69/. FRIEDMAN, THOMAS L.. Thế giới phẳng = The world is flat: A brief history 

of the twenty first century : Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21 / Thomas L. Friedman; 

Dịch, hiệu đính: Nguyễn Hồng Quang.... - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 

2021. - 719tr.; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày cấu trúc đương đại của nền kinh tế và chính trị thế giới trong 

kỷ nguyên toàn cầu hoá ở những năm đầu của thế kỷ 21. Nguyên nhân và cách thức mà 

toàn cầu hoá đang bùng nổ. Phân tích những vấn đề phức tạp về chính sách đối ngoại, 

kinh tế đạt tới mức phi thường cũng như tầm quan trọng của nó đối với các quốc gia, 

công ty, cộng đồng, cá nhân và những khía cạnh mới nhất của toàn cầu hoá kèm theo 

những thành công, cả những nỗi bất bình mà nó mang lại. 

+ Môn loại: 330.9 / TH250GI 

- Phòng Đọc: DL 20727 

- Phòng Mượn: MA 26520 
 

70/. Freelance coach - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / Trần Tiến 

Công, Bùi Thị Ngọc Thu. - H. : Kim Đồng, 2022. - 239tr. : Ảnh; 21cm. - (Hướng nghiệp 

4.0) 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 9/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 

19 
 

Tóm tắt: “Vén màn” hậu trường của những ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ 

trong thời đại 4.0, giúp bạn hiểu nghề để làm nghề một cách thuận lợi. Qua đó, có được 

sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai, sẵn sàng tạo ra những bước nhảy vọt cho bản thân 

để thành công hơn trong mỗi nghề nghiệp mình lựa chọn. 

+ Môn loại: 331.702 / FR201C 

- Phòng Đọc: DV 61468 

- Phòng Mượn: MA 26411-26412 
 

71/. YUN KYU HOON. Gen Z trong kỷ nguyên số: Định hướng tương lai như thế 

nào? / Yun kyu Hoon; Hà Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách định hướng sự nghiệp tương lai đối với thanh thiếu niên 

tại các trường trung học, giúp thế hệ trẻ khám phá đam mê của bản thân, tìm được nghề 

nghiệp phù hợp, đặc biệt trong tình hình cả thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19 

và sự thay đổi do nền công nghiệp 4.0 mang lại. 

+ Môn loại: 331.702 / G203Z 

- Phòng Đọc: DV 61531 

- Phòng Mượn: MA 26512-26513 

 

72/. JEONG SEON YONG. Học về tiền : Cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có / 

Jeong Seon Yong; Lã Thị Hà Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 299tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện của một người cha có năm tỷ won tài sản truyền 

lại những nguyên tắc cơ bản về kinh tế và bí quyết làm giàu cho con cái, chứa đựng tất 

cả những bí mật trong mọi vấn đề như thu nhập, chi phí, tư duy, những gì quan trọng 

nhất để đạt được giàu có, cách huy động tiền và cách đầu tư để kiếm tiền. 

+ Môn loại: 332.024 / H419V 

- Phòng Đọc: DV 61488 

- Phòng Mượn: MA 26470-26471 
 

73/. SELDEN, GEORGE CHARLES. Tâm lý thị trường chứng khoán : Thảm hoạ 

đầu cơ và sự cuồng loạn của đám đông / George Charles Selden; Phương Lan dịch.- Tái 

bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2022. - 168tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Psychology of the stock marrket 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên giúp các nhà đầu tư duy trì được trạng thái ổn 

định cảm xúc khi đưa ra quyết định đầu tư vào thị trường tài chính; Vai trò của tâm lý 

trước những biến động của thị trường nói chung và cá nhân các nhà đầu tư chứng khoán 

nói riêng. 

+ Môn loại: 332.64 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61507 

- Phòng Mượn: MA 26510-26511 
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74/. LÊ THỊ HẰNG. Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh / Lê Thị Hằng sưu tầm, biên soạn. - H. : Tài chính, 2021. - 391tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách gồm các bài viết về tinh thần yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác qua những câu chuyện nhỏ 

mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá 

trình rèn luyện nhân cách, đạo đức. 

+ Môn loại: 335.4346 / PH110H 

- Phòng Đọc: DL 20825 
 

75/. BÙI ĐÌNH PHONG. Từ "Đường cách mệnh" đến "Sửa đổi lối làm việc"- Ánh 

sáng xuyên thế kỷ / Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 311tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày và phân tích khái quát một số tác phẩm, bài viết, bài nói trong 

chuỗi các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh để thấy giá trị của tất cả các 

tác phẩm và mối liên hệ mật thiết giữa tác phẩm. Từ đó gợi mở, tiếp tục suy nghĩ, nghiên 

cứu để đi tới xác định bộ "Hồ Chí Minh, Toàn tập" là bảo vật quốc gia. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550Đ 

- Phòng Đọc: DL 20802 

- Phòng Mượn: MH 13950-13951 
 

76/. Cẩm nang đầu tư - kinh tế & quản lý chi phí đầu tư xây dựng : Sách chuyên 

khảo / Bùi Mạnh Hùng, Trần Ngọc Phú, Bùi Việt Thi. - H. : Xây dựng, 2022. - 991tr.; 

27cm 

Tóm tắt: Cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý về đầu tư, kinh tế đầu tư, kinh 

tế xây dựng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, những quy định về các loại chi phí, 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng và đầu tư phát triển đô thị. 

+ Môn loại: 338.4 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20815 
 

77/. GERSTNER, LOUIS V.. Ai nói voi không thể khiêu vũ : Phương pháp quản 

trị và điều hành những công ty khổng lồ nhưng rất linh hoạt / Louis V. Gerstner; Nguyễn 

Thu Loan, Trần Phương Mai dịch. - H. : Công thương, 2022. - 309tr.; 24cm. - (Alpha 

Business. Quản lý & Lãnh đạo) 

Tên sách tiếng Anh: Who says elephants can''t dance? 

Tóm tắt: Kể lại công cuộc phục hồi thành công tập đoàn khổng lồ và “kềnh càng” 

IBM cũng như những kinh nghiệm quản lý và điều hành quý báu của Louis Gerstner 

sau nhiều năm làm việc tại các công ty hàng đầu nước Mỹ. 

+ Môn loại: 338.4092 / A103N 

- Phòng Đọc: DL 20763 

- Phòng Mượn: MA 26571 
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78/. KIM WAN. Dịch vụ đặc biệt: Dọn dẹp nhà cho người chết / Kim Wan; Diệu 

Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 205tr.; 21cm 

Tóm tắt: Kể về một dịch vụ đặc biệt - công việc dọn dẹp tất cả những di vật để lại 

khi một người mất đi trên cõi đời. Qua đó, tác giả đã khắc hoạ sự thật về những con 

người bị bỏ quên bởi chính những người mình yêu mến qua các câu chuyện khác nhau 

mà ông đã trải qua trong công việc của mình. 

+ Môn loại: 338.4 / D302V 

- Phòng Đọc: DV 61490 

- Phòng Mượn: MA 26474-26475 
 

79/. LEONARD, CHRISTOPHER. Kochland - Đế chế KOCH: Lịch sử bí ẩn của 

Koch Industries và sự thao túng đối với kinh tế chính trị Mỹ / Christopher Leonard; 

Phạm Hà dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 906tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The secret history of Koch industries and corporate power in 

America 

Tóm tắt: Viết về lịch sử của đế chế Koch Industries - câu chuyện của ngành năng 

lượng Mỹ và qua đó phác hoạ bức chân dung của nền kinh tế Mỹ kể từ thập niên 1960. 

+ Môn loại: 338.70973 / K419Đ 

- Phòng Đọc: DL 20759 
 

80/. PHAN MINH TUẤN. Kinh tế phát triển / Phan Minh Tuấn. - H. : Xây dựng, 

2022. - 372tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền 

vững; Các chỉ tiêu đánh giá, các mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế; Cơ cấu kinh 

tế với phát triển kinh tế; Các nguồn lực với phát triển kinh tế; Công bằng xã hội trong 

quá trình phát triển kinh tế; Dự báo tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

+ Môn loại: 338.9597071 / K312T 

- Phòng Đọc: DL 20822 

- Phòng Mượn: MA 26572 

 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

81/. Một số vấn đề pháp lý về hộ chiếu vaccine : Sách tham khảo / Chủ biên: 

Nguyễn Sơn Tùng, Đậu Công Hiệp; Nguyễn Thị Hồng Thuý, Nguyễn Mỹ An... - H.: 

Công an Nhân dân, 2022. - 543tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hộ chiếu vaccine, 

những tiềm năng và thách thức khi triển khai ở các quốc gia và các kiến nghị nhằm hoàn 

thiện khung pháp lý cho Việt Nam về hộ chiếu vaccine. 

+ Môn loại: 342.08 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 61483 

- Phòng Mượn: MA 26461 
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82/. Luật Tố cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2022. - 76tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những quy định chung; Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người 

bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp 

luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực... 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 61596 

- Phòng Mượn: MA 26595-26596 

 

83/. PHẠM THANH HỮU. Cẩm nang pháp luật về cư trú / Phạm Thanh Hữu.      

H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 119tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung của pháp luật về cư trú, thường trú, tạm 

trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và một số thủ tục khác về cư trú. 

+ Môn loại: 342.59708 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 61602 

- Phòng Mượn: MA 26607-26608 
 

84/. Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 

2012, 2014). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 80tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm Luật thuế thu nhập cá nhân 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Luật thuế năm 2014... 

+ Môn loại: 343.59705 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 61592 

- Phòng Mượn: MA 26587-26588 
 

85/. Tra cứu các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường 

sắt; hàng hải, hàng không dân dụng : Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 / 

Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Tài chính, 2022. - 410tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực 

giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng, hàng hải, đường thuỷ nội địa; 

Quy định xử phạt trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thuỷ lợi, đê điều, quy định về 

quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; Quản lý, sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành 

chính. 

+ Môn loại: 343.597 / TR100C 

- Phòng Đọc: DL 20818 
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86/. Luật Điện lực (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2018, 2022). - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 82tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những quy định chung; Quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; 

Tiết kiệm trong phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng điện; Thị trường điện lực; 

Giấy phép hoạt động điện lực; Quyền và nghĩa vụ của đơn vị điện lực và khách hàng sử 

dụng điện... 

+ Môn loại: 343.59709 / L504Đ 

- Phòng Đọc: DV 61590 

- Phòng Mượn: MA 26583-26584 
 

87/. NGUYỄN THỊ THU HOÀI. 500 câu hỏi và tình huống giải quyết các vướng 

mắc, tranh chấp lao động (Theo Bộ luật Lao động năm 2019) / Nguyễn Thị Thu Hoài.  

H. : Lao động, 2022. - 695tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và giải đáp 

500 câu hỏi, tình huống giải quyết các vướng mắc, tranh chấp lao động theo Bộ luật Lao 

động năm 2019. Giới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Tổng hợp án lệ, bản án tham khảo trong quá trình giải quyết tranh chấp 

lao động và một số mẫu hợp đồng lao động thông dụng. 

+ Môn loại: 344.59701 / N114TR 

- Phòng Đọc: DL 20821 
 

88/. Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Công an 

Nhân dân, 2022. - 547tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Hình sự gồm các điều khoản cơ bản, hiệu 

lực, tội phạm, trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện 

pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối 

với pháp nhân thương mại phạm tội... cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 345.597 / B450L 

- Phòng Đọc: DV 61587 

- Phòng Mượn: MA 26577-26578 
 

89/. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2021). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 91tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan điều tra của Công an nhân dân; Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân; Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân... 

+ Môn loại: 345.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 61591 

- Phòng Mượn: MA 26585-26586 
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90/. Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên nước và kháng sản; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ (Theo Nghị định số 

04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022) / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : 

Hồng Đức, 2022. - 414tr.; 27cm 

Tóm tắt: Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai; Tài nguyên nước và khoáng sản; Khí tượng thuỷ văn; Đo đạc và bản đồ (theo Nghị 

định số 04/2022/NĐ-CP). Chỉ dẫn áp dụng về lệ phí trước bạ, quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. Chỉ dẫn áp dụng những quy định về giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước, 

chuyển mục đích sử dụng đất. Tra cứu các quy định về trường hợp thu hồi đất. Tra cứu 

các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

+ Môn loại: 346.59704 / CH300D 

- Phòng Đọc: DL 20816 
 

91/. NGUYỄN HẢI PHƯỢNG. Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh 

vực quản lý đất đai và thực tiễn xét xử của toà án nhân dân / Nguyễn Hải Phượng. - H.: 

Lao động, 2021. - 619tr.; 27cm 

Tóm tắt: Phân tích kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản 

lý đất đai với những công việc phổ biến mà toà án phải giải quyết. Giới thiệu các văn 

bản quy phạm pháp luật; Các án lệ, giải đáp, công văn hướng dẫn nghiệp vụ của Toà án 

nhân dân tối cao... 

+ Môn loại: 346.59704 / K600N 

- Phòng Đọc: DL 20820 
 

92/. Quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản (theo Nghị định số 

02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022) / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : 

Hồng Đức, 2022. - 406tr.; 27cm 

Tóm tắt: Luật kinh doanh bất động sản và quy định chi tiết thi hành. Tra cứu mức 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Pháp luật về nhà ở và các quy định 

liên quan đến giao dịch bất động sản. Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh 

bất động sản. Quy định mới về lệ phí trước bạ nhà, đất. 

+ Môn loại: 346.59704 / QU600Đ 

- Phòng Đọc: DL 20817 
 

93/. Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022). - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2022. - 294tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày Luật Doanh nghiệp hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2022); 

Những quy định chung; Thành lập các doanh nghiệp; Tổ chức lại, giải thể và phá sản 

doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 346.59707 / L504D 

- Phòng Đọc: DV 61589 

- Phòng Mượn: MA 26581-26582 
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94/. Luật Đầu tư công (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022). - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 122tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày Luật Đầu tư công hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022); 

Những quy định chung; Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu 

tư công; Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; Thực hiện và theo 

dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công... 

+ Môn loại: 346.597 / L504Đ 

- Phòng Đọc: DV 61597 

- Phòng Mượn: MA 26597-26598 

95/. Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022). - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 166tr. : Bảng; 19cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm những văn bản hợp nhất Luật Đầu tư (sửa đổi, bổ sung 

năm 2022) gồm: Những quy định chung; Bảo đảm đầu tư; Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; Hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam; Quản lý nhà nước về đầu tư. 

+ Môn loại: 346.597 / L504Đ 

- Phòng Đọc: DV 61588 

- Phòng Mượn: MA 26579-26580 
 

96/. Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020, 

2022). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 127tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đấu thầu hiện hành với những quy định chung 

và quy định cụ thể về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức 

đấu thầu chuyên nghiệp; Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu; Phương pháp đánh 

giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Xét duyệt trúng thầu... cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.597 / L504Đ 

- Phòng Đọc: DV 61598 

- Phòng Mượn: MA 26599-26600 
 

97/. Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 / Chủ biên: Nguyễn 

Thuý Hiền, Tạ Đình Tuyên. - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Lao động, 

2022. - 839tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày chỉ dẫn những văn bản pháp luật liên quan, những văn bản 

hướng dẫn áp dụng pháp luật, văn bản trao đổi nghiệp vụ, án lệ về các nội dung của Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015 như: Những quy định chung; Thủ tục giải quyết vụ án tại 

toà án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm; Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn; Thủ 

tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục giải quyết việc dân sự.... 

+ Môn loại: 347.597 / CH300D 

- Phòng Đọc: DL 20819 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 

98/. SMEDLEY, TIM. Giành lại không khí sạch: Sự khởi đầu và kết thúc của ô 

nhiễm khí quyển / Tim Smedley; Nguỵ Thị Khanh, Nguyễn Mạnh Thắng, Đỗ Quỳnh 

Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 393tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Clearing the air: The beginning and the end of air polution 

Tóm tắt: Trình bày gốc rễ nguyên nhân của các tác nhân gây ô nhiễm không khí; 

Hoá chất nào gây nguy hiểm và chúng đến từ đâu, thu thập tư liệu về thành phần cấu tạo 

của hạt bụi, những ảnh hưởng cụ thể của chúng lên sức khoẻ con người. Kể những câu 

chuyện về cách các thành phố đã giảm đáng kể ô nhiễm không khí từ khi chính quyền 

và người dân quyết tâm hành động... 

+ Môn loại: 363.73 / GI-107L 

- Phòng Đọc: DL 20738 

- Phòng Mượn: MA 26526-26527 
 

370. GIÁO DỤC HỌC 

 

99/. ĐÀO XUÂN KHƯƠNG. Con đường du học Mỹ và học bổng từ lớp 9 đến 

Tiến sĩ : Giải pháp dành cho phụ huynh và học sinh / Đào Xuân Khương, Đào Trung 

Kiên. - H. : Công thương, 2022. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những mô hình phù hợp với các phụ huynh có mong muốn 

con mình đi du học, từ đó có định hướng chiến lược chọn nghề, chọn ngành, chọn trường 

học cho con. Tác giả cũng chỉ ra những sai lầm cha mẹ cần tránh khi có con du học ở 

Mỹ, ngoài ra ông còn chia sẻ những điều cần biết trong đời sống sinh viên và các phương 

pháp, kỹ năng học tập trong 5 năm tại Mỹ. 

+ Môn loại: 370.116 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 61498 

- Phòng Mượn: MA 26489-26490 
 

100/. OAKLEY, BARBARA. Dạy học không theo lối mòn : Hiểu đúng về trí nhớ 

và khoa học não bộ để dạy học hiệu quả trong mọi hoàn cảnh / Barbara Oakley, Beth 

Rogowsky, Terrence J. Sejnowski; Dịch: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh.  

H. : Thế giới, 2022. - 367tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Uncommon sense teaching 

Tóm tắt: Phân tích các yếu tố tâm lí giúp duy trì động lực và cảm hứng học tập 

cho học sinh, đặc biệt khi học trực tuyến; Giúp các em ghi nhớ kiến thức lâu dài; Phương 

pháp giảng dạy trong một lớp có học sinh phân hoá ở nhiều trình độ. 

+ Môn loại: 370.15 / D112H 

- Phòng Đọc: DL 20745 

- Phòng Mượn: MA 26542-26543 
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101/. OAKLEY, BARBARA. Học cách học : Công cụ trí tuệ mạnh mẽ chinh phục 

môn học / Barbara Oakley, Terrence Sejnowski, Alistair McConville; Oliver Young 

minh hoạ; Liên Hương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022.  

279tr. : Tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách Kỹ năng học tập của ETS) 

Tên sách tiếng Anh; Learning how to learn 

Tóm tắt: Giới thiệu hàng chục kĩ thuật hữu ích học tập hiệu quả: Cách cho tâm trí 

lang thang để kích hoạt chế độ tập trung học tập, cách ra khỏi "tư duy lối mòn" để tư 

duy bứt phá, cách biến một trí nhớ kém trở thành lợi thế tư duy, cách hiểu tật trì hoãn 

và cách thức để vượt qua chúng. 

+ Môn loại: 370.15 / H419C 

- Phòng Đọc: DL 20743 

- Phòng Mượn: MA 26538-26539 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

102/. TRẦN MINH THƯƠNG. Hương sắc miền Tây / Trần Minh Thương, Bùi 

Tuý Phượng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 318tr.: 

Ảnh; 24cm. - (Tủ sách văn hoá Nam Bộ) 

Tóm tắt: Giới thiệu về đời sống, phong tục, tín ngưỡng dân gian của người miền 

Tây và đời sống của người miền Tây trong văn học dân gian. 

+ Môn loại: 390.095977 / H561S 

- Phòng Địa chí: DC 2977 
 

103/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Mùa nước nổi trong đời sống văn hoá Đồng bằng 

sông Cửu Long : Biên khảo / Nguyễn Hữu Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 219tr.; 21cm. - (Văn hoá Nam Bộ) 

Tóm tắt: Sách sơ lược về mùa nước nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long, giới thiệu 

nơi ăn chốn ở trong mùa nước nổi, hoạt động kinh tế, đi lại vận chuyển chủ yếu và vấn 

đề đấu tranh bảo vệ tổ quốc trong mùa nước nổi. Cuối cùng, khắc hoạ đời sống văn hoá 

tinh thần của người dân. 

+ Môn loại: 390.095978 / M501N 

- Phòng Địa chí: DC 2971-2972 

- Phòng Đọc: DV 61487 

- Phòng Mượn: MA 26468-26469 
 

104/. HOA MAI. Phục sức Trung Quốc / Hoa Mai; Tống Thị Quỳnh Hoa dịch.   

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 158tr. : Hình ảnh; 23cm. - (Bộ 

sách Nhân văn Trung Quốc) 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển phục sức Trung Quốc qua 

các thời kì lịch sử; Các chất liệu, kĩ thuật chế tác, kiểu dáng, hoa văn trang trí và các 

phụ kiện kèm theo trang phục từ thời cổ đại cho đến ngày nay. 
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+ Môn loại: 391.00951 / PH506S 

- Phòng Đọc: DL 20724 

- Phòng Mượn: MA 26514-26515 
 

105/. LỤC VŨ. Trà kinh / Lục Vũ; Trần Quang Đức dịch; Demi Hitz minh hoạ.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 186tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, danh xưng, tính trạng và phẩm chất của trà; Dụng 

cụ hái và chế trà; Phương pháp chế trà, uống trà và những công dụng của trà. 

+ Môn loại: 394.10951 / TR100K 

- Phòng Đọc: DV 61467 

- Phòng Mượn: MA 26409-26410 
 

106/. VŨ VIỆT BẰNG. Nho giáo và văn hoá dòng họ: Văn bản Hồ Thượng Thư 

gia lễ = Vietnamese confucianism and clan culture: A study of "Family rituals by 

minster Hồ" : Chuyên khảo / Vũ Việt Bằng. - H. : Khoa học Xã hội, 2022. - 447tr. : 

Minh hoạ; 24cm. - (Tùng thư Văn hoá Hán Nôm ; Q.3) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm 

Tóm tắt: Đánh giá toàn diện thành tựu nghiên cứu về gia lễ Việt Nam, khái lược 

lịch sử hình thành và phát triển gia lễ Việt Nam; Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp danh 

sĩ Hồ Sĩ Dương; Phân tích chức năng và vai trò xã hội, nghi lễ dòng họ của Hồ Thượng 

thư gia lễ trong lịch sử Việt Nam và hình thành gia lễ Nho giáo Việt Nam trong mối liên 

hệ thư tịch gia lễ lịch đại và tư tưởng, triết lý, văn hoá gia lễ Việt Nam... 

+ Môn loại: 395.09597 / NH400GI 

- Phòng Đọc: DL 20754 

- Phòng Mượn: MA 26561 
 

107/. EBERLY, SHERYL. Mọi đứa trẻ đều có thể cư xử đúng cách / Sheryl Eberly, 

Caroline Eberly; Phạm Minh Hiền dịch. - H. : Lao động, 2022. - 509tr.; 23cm. - (Parents) 

Tên sách tiếng Anh: 365 manners kids should know: Games, activities, ands other 

fun way to help children and teens learn etiquette - Fully updated and Revised for the 

21st century 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn trẻ biết cư xử đúng đắn trong từng tình huống cụ thể. Từ 

cách ăn mặc cơ bản, cách vệ sinh cá nhân, cách cư xử trên bàn ăn trong cuộc sống hằng 

ngày đến lối ứng xử phù hợp trong những dịp đặc biệt như tiệc sinh nhật, tiệc cưới. 

+ Môn loại: 395.1 / M428Đ 

- Phòng Đọc: DL 20726 

- Phòng Mượn: MA 26518-26519 
 

108/. DƯƠNG THU ÁI. Trí tuệ của người xưa / Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh 

biên soạn. - H. : Văn học, 2022. - 255tr.; 21cm. - (Minh triết phương Đông) 
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Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện về năng lực phán đoán, phân tích và năng lực 

phát minh sáng tạo phi phàm của các nhân vật thông minh giàu trí tuệ. 

+ Môn loại: 398.20951 / TR300T 

- Phòng Đọc: DV 61585 

- Phòng Mượn: MN 12643-12644 

 

109/. Kho tàng truyện cười Việt Nam / Nam Thuận, Phương Anh sưu tầm và tuyển 

chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 271tr.; 21cm 

+ Môn loại: 398.209597 / KH400T 

- Phòng Đọc: DV 61579 

- Phòng Mượn: MV 23996-23997 
 

110/. ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC. Truyện cổ nước Nam / Ôn Như Nguyễn 

Văn Ngọc. - H. : Văn học, 2022. - 21cm. - (Tủ sách Đời người) 

Quyển hạ : Muông chim. - 297tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 61582 

 

111/. ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC. Truyện cổ nước Nam / Ôn Như Nguyễn 

Văn Ngọc. - H. : Văn học, 2022. - 21cm. - (Tủ sách Đời người) 

Quyển thượng : Người ta. - 274tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 61581 

 

400. NGÔN NGỮ HỌC 

 

112/. THU PHƯƠNG. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản : Bài tập kèm theo đáp 

án / Tái bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức, 2021. - 331tr.; 21cm. - (The Windy. Tủ sách 

giúp học tốt tiếng Anh) 

+ Môn loại: 425 / B103T 

- Phòng Đọc: DV 61510 

- Phòng Mượn: MB 8702-8703 
 

113/. THU HUYỀN. Ngữ pháp tiếng Anh căn bản = Basic English grammar in use/ 

Thu Huyền chủ biên, The Windy. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Hồng Đức, 2021. - 471tr. : 

Bảng, tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh) 

Tóm tắt: Cung cấp các nội dung ngữ pháp thông dụng như từ loại, các thì động từ, 

câu hỏi đuôi... cho người học tiếng Anh ở mọi trình độ. 

+ Môn loại: 425 / NG550PH 

- Phòng Đọc: DV 61508 

- Phòng Mượn: MB 8698-8699 
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114/. Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Tiếng Anh / Phùng Nga dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 256tr. : Minh hoạ; 23cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Mang đến phương pháp tiếp cận trực quan và sáng tạo bằng cách kết hợp 

các biểu đồ, hình ảnh minh hoạ với những chỉ dẫn từng bước để khiến tiếng Anh dễ hiểu 

hơn bao giờ hết. 

+ Môn loại: 428 / B102KH 

- Phòng Tra cứu: TC 4714 
 

115/. Để nói thông thạo tiếng Anh = Quick English for everyone: Master of english 

speaking : Phương pháp mới học & nhớ tiếng Anh hiệu quả nhất / Nguyễn Đắc Tâm, 

Trần Nguyễn Thanh Thanh, Đoàn Nguyễn Phương Thái, Dương Hải Đăng. - Tái bản 

lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 174tr. : Minh hoạ; 

21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn học tiếng Anh thông qua các chủ đề thông dụng trong giao 

tiếp hàng ngày: Chào hỏi, kết bạn, chào tạm biệt, giúp đỡ, cảm ơn.... 

+ Môn loại: 428 / Đ250N 

- Phòng Đọc: DV 61511 

- Phòng Mượn: MB 8704-8705 
 

116/. KIM LOAN. 202 câu thành ngữ tiếng Anh giao tiếp thông dụng = 202 

common American English idioms in conversation / Kim Loan. - H. : Thanh niên, 2022. 

- 188tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thành ngữ tiếng Anh người bản xứ hay dùng trong giao 

tiếp và quen thuộc với thành ngữ Việt Nam. Gồm 202 câu thành ngữ, mỗi câu được 

trình bày ở dạng đoạn hội thoại trong đó câu thành ngữ được dùng. 

+ Môn loại: 428 / H103TR 

- Phòng Đọc: DV 61509 

- Phòng Mượn: MB 8700-8701 

 

117/. THIÊN PHÚC. Các lỗi thường gặp trong tiếng Anh / Thiên Phúc. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 426tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số lỗi thường gặp trong tiếng Anh như: Các danh từ, động 

từ, tính từ, trạng từ thường bị nhầm lẫn... 90 bài thực hành về các lỗi thông dụng và đáp 

án. 

+ Môn loại: 428.2 / C101L 

- Phòng Đọc: DL 20764 

- Phòng Mượn: MB 8709-8710 
 

118/. TUẤN KIỆT. Cẩm nang hướng dẫn tự học tiếng Nhật : Trình độ sơ cấp - 

trung cấp / Tuấn Kiệt biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 387tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Gồm 15 vấn đề cơ bản khi học tiếng Nhật như ngữ pháp, số đếm, một số 

đặc điểm văn hoá trong giao tiếp của người Nhật,... và 39 tình huống giao tiếp tiếng 

Nhật thông dụng thường gặp trong đời sống hàng ngày như chào hỏi xã giao, giới thiệu 

bản thân, chúc mừng, chia buồn... 

+ Môn loại: 495.6 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20766 

- Phòng Mượn: MB 8713-8714 
 

119/. TUẤN KIỆT. Cẩm nang hướng dẫn tự học tiếng Hàn trình độ sơ cấp - trung 

cấp / Tuấn Kiệt biên soạn; Quang Vinh hiệu đính. - H. : Thanh niên, 2022. - 255tr. : 

Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Gồm một phần hướng dẫn về các âm tiếng Hàn và các nguyên bản, và 

hai mươi bài học. Giúp học viên tiếng Hàn phát triển khả năng nghe và phân biệt các 

âm tiếng Hàn ở dạng một hệ thống có thể học được và nhận biết các ký tự của bảng chữ 

cái tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20765 

- Phòng Mượn: MB 8711-8712 
 

120/. DƯƠNG THỊ HỒNG YÊN. 15 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày / Dương Thị 

Hồng Yên chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2021. - 307tr.; 21cm. - (The Changmi. Tủ sách 

giúp học tốt tiếng Hàn) 

Tóm tắt: Sách được chia làm 3 phần chính: Phần 1 là các cấu trúc câu thông dụng, 

Phần 2 là đáp án cho các bài luyện tập ở phần 1 và Phần 3 là phụ lục, giúp người đọc 

hiểu rõ hơn về ngữ pháp tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / M558L 

- Phòng Đọc: DV 61512 

- Phòng Mượn: MB 8706-8707 
 

121/. VÂN ANH. 600 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng / Vân Anh, Nguyễn 

Hiền. - H. : Hồng Đức, 2021. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các mẫu câu giao tiếp thuộc các chủ đề thông dụng trong cuộc 

sống như: Cách xưng hô, chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, sở thích, tình yêu, tính cách... từ 

đó giúp tăng vốn từ vựng, khả năng nghe và phản ứng khi giao tiếp tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / S111TR 

- Phòng Đọc: DV 61610 

- Phòng Mượn: MB 8721-8722 
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500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 
 

122/. WOODFORD, CHRIS. Nguyên tử dưới tấm ván sàn: Vật lí khắp mọi nơi = 

Atoms under the floorboards: The surprising science hidden in your home / Chris 

Woodford; Huy Toàn dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 407tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Khoa 

học quanh ta) 

Tóm tắt: Tìm hiểu một thế giới khoa học thú vị và lôi cuốn ẩn sau những hoạt 

động tưởng chừng như bình thường nhất trong đời sống hằng ngày: Từ ống nước chảy 

ồng ộc và tấm sàn kêu cót két đến món bánh trứng sữa thơm lừng và đôi giày bóng 

nhoáng... 

+ Môn loại: 500.2 / NG527T 

- Phòng Đọc: DV 61516 

- Phòng Mượn: MC 6255-6256 
 

123/. PEGASUS. Khoa học / Pegasus; Trần Thị Nhung dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 192tr.; 24cm. - (500 bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Sách là câu trả lời cho những câu hỏi thú vị và khác thường, một cuốn 

sách bao gồm hàng loạt các chủ đề thú vị liên quan đến khoa học. Sách được thiết kế để 

cung cấp cho độc giả kiến thức về mọi thứ, kể từ ngày con người bắt đầu khám phá ra 

vũ trụ. 

+ Môn loại: 503 / KH401H 

- Phòng Đọc: DL 20773 
 

124/. SVERDRUP-THYGESON, ANNE. Dệt nên sự sống: Khám phá bí mật cứu 

tinh của thế giới tự nhiên / Anne Sverdrup-Thygeson; Trịnh Dung dịch. - H. : Thế giới, 

2022. - 359tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Tapestries of life: Uncovering the lifesaving secrets of the 

natural world 

Tóm tắt: Diễn giải về những tác nhân nhỏ bé nhưng vô cùng cốt yếu trong việc 

duy trì hệ sinh thái sinh tồn của con người từ thực phẩm, nước sạch, thuốc men, sức 

khoẻ tinh thần, kiểm soát ô nhiễm, hấp thụ cacbon, chống xói mòn.... 

+ Môn loại: 508 / D258N 

- Phòng Đọc: DV 61515 

- Phòng Mượn: MC 6253-6254 
 

125/. NGUYỄN THIỆU HUY. Giải tích III - Chuỗi vô hạn và phương trình vi 

phân: Bài giảng dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật / Nguyễn Thiệu Huy, Bùi Xuân 

Diệu, Đào Tuấn Anh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - 144tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Bách khoa Hà Nội. Viện toán ứng dụng và tin học 
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Tóm tắt: Gồm các nội dung: Chuỗi số; Chuỗi hàm số; Dẫn nhập về phương trình 

vi phân, phương trình vi phân cấp một; Phương trình vi phân cấp hai; Phương pháp toán 

tử Laplace; Một số đề thi tham khảo; Gợi ý và đáp án cho các bài tập. 

+ Môn loại: 515 / GI103T 

- Phòng Đọc: DL 20768 

- Phòng Mượn: MC 6261-6262 

 

126/. ĐẶNG HÙNG THẮNG. Thống kê và ứng dụng : Giáo trình dùng cho các 

trường Đại học và Cao đẳng / Đặng Hùng Thắng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục 

Việt Nam, 2020. - 275tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và các kiến thức cơ bản về thống kê mô tả, lí thuyết 

xác suất, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết thống kê, các bài toán so sánh và so 

sánh mở rộng, phân tích tương quan và hồi quy. 

+ Môn loại: 519.5071 / TH455K 

- Phòng Đọc: DV 61517 

- Phòng Mượn: MC 6257-6258 

 

127/. PEGASUS. Vũ trụ / Pegasus; Nguyễn Thu Thảo dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. 

- 192tr.; 24cm. - (500 bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những gì đã biết về vũ trụ cho đến nay, cũng như 

những khả năng mà tương lai có thể dự báo về vũ trụ. Đồng thời, cung cấp thêm kiến 

thức về không gian, vị trí của chúng ta trong vũ trụ. 

+ Môn loại: 523.1 / V500TR 

- Phòng Đọc: DL 20774 
 

128/. TRẦN THỊ ĐÀ. Cơ sở lí thuyết các phản ứng Hoá học / Trần Thị Đà, Đặng 

Trần Phách. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 503tr.; 27cm. - (Tủ 

sách Đại học và Cao đẳng - Bộ mô Hoá) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về: Cơ sở của Nhiệt động lực học hoá học; Cơ sở của 

động hoá học; Mối liên hệ thành phần, cấu tạo và tính chất của chất tan, dung môi và 

dung dịch đặc biệt là những hiểu biết mới về dung môi lỏng và sự sonvat hoá... 

+ Môn loại: 541.071 / C460S 

- Phòng Đọc: DL 20829 

- Phòng Mượn: MC 6263-6264 
 

129/. PEGASUS. Trái đất / Pegasus; Nguyễn Huyền My dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 192tr.; 24cm. - (500 bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Khơi gợi trí tò mò của bạn về hành tinh rộng lớn này với các thông tin 

được sắp xếp dưới dạng tinh gọn. Cuốn sách này không chỉ nhằm mục đích nâng cao sự 

hiểu biết về trái đất, mà còn tăng thêm giá trị nhận thức về nhiều điều xung quanh. 

+ Môn loại: 550 / TR103Đ 
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- Phòng Đọc: DL 20775 
 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ 

 

130/. PEGASUS. Cơ thể người / Pegasus; Phạm Thị Lê Giang dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 192tr.; 24cm. - (500 bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu rõ về cơ thể người như chức năng các bộ phận, các 

vấn đề liên quan đến cơ thể người nhằm tránh được những suy nghĩ hoang đường và 

quan niệm sai lầm về cơ thể người. 

+ Môn loại: 612 / C460TH 

- Phòng Đọc: DL 20777 
 

131/. Cẩm nang xét nghiệm và xử lý tinh trùng người theo WHO 2021 / Nguyễn 

Thị Liên Thi, Dương Nguyễn Duy Tuyền, Phan Thị Kim Anh.... - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 65tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan cẩm nang WHO 2021 và các cập nhật so với phiên 

bản WHO 2010 về xét nghiệm tinh dịch đồ; Chuẩn bị tinh trùng và đông lạnh tinh trùng. 

+ Môn loại: 612.6 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20832 

- Phòng Mượn: ME 8911-8912 
 

132/. ĐỖ HỒNG NGỌC. Chuyện trò cùng bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về nếp sống an 

lạc / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2021. - 212tr.; 17x17cm 

Tóm tắt: Ghi lại những buổi trò chuyện của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về cách để có 

một cuộc sống hạnh phúc trên quan điểm y học cũng như tâm lý học, tinh thần. 

+ Môn loại: 613 / CH527TR 

- Phòng Đọc: DN 3335 

- Phòng Mượn: ME 8919-8920 
 

133/. OGDEN, JANE. Tâm lý học nói gì về ăn kiêng? / Jane Ogden; Trịnh Dung 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 162tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn tổng quát và cân bằng về nguyên nhân của tình 

trạng thừa cân và những thách thức của việc ăn kiêng. Thông qua tìm hiểu những yếu 

tố kích hoạt nhận thức khiến chúng ta đánh giá sai lầm về thực phẩm. Nhờ khả năng 

nắm bắt tâm lý, chúng ta có thể thay đổi những hành vi thiếu lành mạnh và lấy lại vóc 

dáng chuẩn. 

+ Môn loại: 613.2 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61522 

- Phòng Mượn: ME 8878-8879 
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134/. MILLER, JOE. Vắc-xin mRNA : Cuộc chinh phục đại dịch Covid-19 từ cái 

nhìn trong cuộc / Joe Miller, Özlem Türeci, Uğur Şahin; Hồ Thu Phương dịch. - H. : 

Thế giới, 2022. - 377tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The vaccine: Inside the race to conquer the COVID-19 

pandemic 

Tóm tắt: Thuật lại quá trình hai nhà khoa học Özlem Türeci và Uğur Şahin cùng 

các nhân viên Công ty BioNTech đã vượt qua vô vàn trở ngại, khó khăn trên con đường 

tìm ra loại vắc-xin đầu tiên cứu giúp con người đối phó với thảm hoạ dịch bệnh: vắc-

xin COVID-19 BioNTech-Pfizer sử dụng công nghệ mRNA. 

+ Môn loại: 615 / V113M 

- Phòng Đọc: DL 20731 

- Phòng Mượn: ME 8896 
 

135/. TÀO DUY CẦN. Cách sử dụng thuốc đặc chế / Tào Duy Cần. - H. : Y học, 

2014. - 1395tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp rất nhiều loại thuốc của Pháp, Anh, Đức, Italia, Hà Lan, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Brasil, Philippin, Ấn Độ, Australia, Thái Lan.. Cẩm nang tra cứu 

tiện lợi cho thầy thuốc ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở phân phối 

thuốc thuộc hệ thống Nhà nước cũng như tư nhân từ trung ương đến tỉnh, thành phố, 

huyện, quận, xã, phường, y tế cơ quan, công nông trường, xí nghiệp... 

+ Môn loại: 615.5 / C102S 

- Phòng Tra cứu: TC 4713 
 

136/. THANH HUYỀN. Xoa bóp phần đầu trị bệnh qua hình ảnh / Thanh Huyền. 

- H. : Hồng Đức, 2017. - 147tr. : Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin cơ bản và chính xác về vị trí các huyệt vị ở phần 

đầu cũng như hiệu quả cụ thể khi dùng những phương pháp khác nhau để tác động vào 

hệ thống huyệt vị này. 

+ Môn loại: 615.8 / X401B 

- Phòng Đọc: DV 61604 

- Phòng Mượn: ME 8913-8914 
 

137/. BÙI QUỐC CHÂU. Cẩm nang diện chẩn : Phương pháp đơn giản áp dụng 

tại gia / Bùi Quốc Châu. - H. : Hồng Đức, 2022. - 226tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết, cụ thể về các kỹ năng, kỹ thuật xử lý nhiều chứng 

bệnh thường gặp trong gia đình bằng phương pháp diện chẩn, được chia làm các nhóm 

cụ thể như: Trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi... giúp chúng ta chủ động chăm sóc sức khoẻ 

cho bản thân và gia đình một cách dễ dàng, an toàn. 

+ Môn loại: 615.8 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 61521 

- Phòng Mượn: ME 8876-8877 
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138/. TURLIN, LAURENT. Chữa lành cơ thể bằng bấm huyệt : Điều trị các bệnh 

thông thường và giữ gìn sức khoẻ thông qua việc sử dụng 12 huyệt đạo / Laurent Turlin, 

Alix Lefief - Delcourt; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 167tr. : Minh 

hoạ; 23cm. - (Newme) 

Tên sách tiếng Anh: Heal yourself with Chinese pressure points 

Tóm tắt: Giới thiệu 12 huyệt đạo chủ chốt và cách thức vận dụng chúng như thế 

nào trong việc điều trị các loại bệnh từ đau đầu, đau thần kinh toạ và suy nhược cho tới 

chứng mất ngủ, say tàu xe, viêm họng. Bệnh lý thông thường theo nguyên tắc của y 

dược Trung Hoa. 

+ Môn loại: 615.8 / CH551L 

- Phòng Đọc: DL 20732 

- Phòng Mượn: ME 8897-8898 
 

139/. NGUYỄN HỮU ĐẢNG. Hoa quả Việt Nam - Vị thuốc chữa bệnh / Nguyễn 

Hữu Đảng. - H. : Phụ nữ, 2016. - 271tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu công dụng của các loài hoa và hơn 100 loại quả trong việc 

phòng và chữa nhiều bệnh thông thường cũng như bệnh nội khoa phức tạp. 

+ Môn loại: 615.8 / H401QU 

- Phòng Đọc: DL 20781 

- Phòng Mượn: ME 8899-8900 
 

140/. Da liễu học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Phạm Văn Hiển chủ biên, 

Trần Hậu Khang, Trần Lan Anh,... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam.     

183tr.: Hình ảnh; 27cm 

ĐTTS ghi: Bô Y tế 

Tóm tắt: Đề cập tới những vấn đề cơ bản về căn nguyên, triệu chứng lâm sàng, 

chẩn đoán và điều trị một số bệnh da phổ biến, bệnh phong và một số bệnh lây truyền 

qua đường tình dục thường gặp. 

+ Môn loại: 616.50071 / D100L 

- Phòng Đọc: DL 20830 

- Phòng Mượn: ME 8907-8908 
 

141/. ĐỔNG TÂM KHIẾT. Tâm lý học về sự lo âu / Đổng Tâm Khiết; Phi Tường 

dịch. - H. : Văn học, 2022. - 302tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày bản chất và nguyên nhân gây ra trạng thái lo âu, dựa trên quan 

điểm và phân tích của các chuyên gia tâm lý học như Rollo May, Soren Aabye 

Kierkegaard, Sigmund Freud, Otto Rank, Christopher Dawson. Phân tích sáu loại hình 

rối loạn lo âu cơ bản: Chứng ám ảnh sợ hãi chuyên biệt, cơn hoảng loạn, rối loạn ám 

ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu lan toả, rối loạn căng thẳng sau sang chấn và chứng rối 

loạn ám ảnh sợ xã hội. 
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+ Môn loại: 616.85 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61524 

- Phòng Mượn: ME 8882-8883 
 

142/. HỒNG BỘI VÂN. Hội chứng trầm cảm cười: Đằng sau nụ cười hạnh phúc 

là những nỗi đau / Hồng Bội Vân; Thu Phương dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 211tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khám phá thế giới của những người mắc hội chứng trầm cảm cười - 

những người đang che giấu nỗi đau đằng sau nụ cười hạnh phúc. Đưa ra những hướng 

dẫn để phát hiện và can thiệp đối với những người mắc hội chứng này. 

+ Môn loại: 616.85 / H452CH 

- Phòng Đọc: DV 61525 

- Phòng Mượn: ME 8884-8885 
 

143/. MILLER, ALICE. Bi kịch của đứa trẻ tài năng / Alice Miller; Ngọc Đoan 

Trang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 184tr.; 20cm. - (Tủ sách: Tâm lí ứng dụng 

của IBooks. I grow up I am strong) 

Tên sach tiếng Anh:The grama of the gifted child 

Tóm tắt: Phân tích lối giáo dục gây hại trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái; 

Khơi gợi những kí ức đau buồn đến nay vẫn ám ảnh bạn và cách chữa lành tổn thương 

trong quá khứ nhằm tìm kiếm con người chân thực, tự do sống cuộc sống viên mãn nội 

tâm và tự tin đích thực. 

+ Môn loại: 616.85 / B300K 

- Phòng Đọc: DV 61526 

- Phòng Mượn: ME 8886-8887 
144/. PHẠM NGUYÊN QUÝ. Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư: Cẩm nang cho 

bệnh nhân và người thân / Phạm Nguyên Quý, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. - H. : Dân trí, 

2022. - 232tr. : Tranh vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Những kiến thức cho người bệnh ung thư trong việc chăm sóc sức khoẻ 

cho chính mình như cách ăn uống, tác dụng phụ của thuốc trong việc điều trị, bình tĩnh 

và tìm ra cách chữa trị phù hợp nhất. 

+ Môn loại: 616.99 / Đ455H 

- Phòng Đọc: DV 61606 

- Phòng Mượn: ME 8917-8918 
 

145/. JASON FUNG. Mật mã ung thư : Hiểu biết mới đột phá về bí ẩn ung thư / 

Jason Fung; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 419tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The cancer code 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện khác thường và cuốn hút về ung thư. Nó bắt nguồn từ 

đâu? Tại sao những phương pháp điều trị của chúng ta khó hiệu quả? Ung thư không 
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phải là kẻ xâm lược từ bên ngoài cơ thể. Ung thư là sự nổi dậy của chính những tế bào 

bên trong. Mầm móng của ung thư nằm trong tất cả chúng ta. 

+ Môn loại: 616.99 / M124M 

- Phòng Đọc: DL 20730 

146/. JASON FUNG. Mật mã ung thư : Hiểu biết mới đột phá về bí ẩn ung thư / 

Jason Fung; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 419tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The cancer code 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện khác thường và cuốn hút về ung thư. Nó bắt nguồn từ 

đâu? Tại sao những phương pháp điều trị của chúng ta khó hiệu quả? Ung thư không 

phải là kẻ xâm lược từ bên ngoài cơ thể. Ung thư là sự nổi dậy của chính những tế bào 

bên trong. Mầm móng của ung thư nằm trong tất cả chúng ta. 

+ Môn loại: 616.99 / M124M 

- Phòng Mượn: ME 8894-8895 
 

147/. Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư: Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư / 

Biên dịch, hiệu đính: Phạm Nguyên Quý, Nguyễn Quốc Thục Phương, Cao Thị Thu 

Hà,.... - H. : Dân trí, 2022. - 70tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Tổ chức Y học Cộng đồng 

Tóm tắt: Cung cấp cho người bệnh ung thư những điều căn bản và dễ thực hiện 

nhất trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho chính mình như lựa chọn thức ăn, cách làm 

để có thể ăn đủ nhu cầu dinh dưỡng của chính mình khi gặp những tác dụng ngoài ý của 

việc điều trị làm ăn uống trở nên khó khăn. 

+ Môn loại: 616.99 / Đ455H 

- Phòng Đọc: DV 61605 

- Phòng Mượn: ME 8915-8916 
148/. PHẠM VĂN NHÂN. Sơ cấp cứu dã ngoại / Phạm Văn Nhân; Hiệu đính: 

Đinh Thiện Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 148tr. : Minh hoạ; 21cm.   

(Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu niên) 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc khi cứu thương và các mô hình, phương thức 

sơ cấp cứu cơ bản gồm: Hồi sức, hô hấp nhân tạo, cầm máu, băng bó vết thương, di 

chuyển nạn nhân... xử trí các trường hợp thường gặp như phỏng, bị động vật cắn, điện 

giật, sét đánh, đuối nước, ngộ độc, bị thương nặng. 

+ Môn loại: 617.1 / S460C 

- Phòng Đọc: DV 61528 

- Phòng Mượn: ME 8890-8891 
 

149/. ĐẶNG HANH ĐỆ. Cấp cứu ngoại khoa : Dùng cho bác sĩ và học viên sau 

đại học / Đặng Hanh Đệ chủ biên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2020. 

- 2 tập : Hình ảnh; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế 

T.2. - 595tr. 
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Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản trong cấp cứu khoại khoa thông thường: 

Tiêu hoá, tiết niệu, chấn thương. 

+ Môn loại: 617.1071 / C123C 

- Phòng Đọc: DL 20831 

- Phòng Mượn: ME 8909-8910 

 

620. KỸ THUẬT 

 

150/. NGUYỄN THÀNH CHUNG. Thiết kế công trình điện gió biển / Nguyễn 

Thành Chung, Nguyễn Anh Dân. - H. : Xây dựng, 2022. - 172tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về công trình điện gió biển; Phương pháp thiết kế, 

tải trọng và tác động lên công trình; Tính toán kiểm tra kết cấu và áp dụng; Bảo trì công 

trình điện gió điện. 

+ Môn loại: 621.31 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 20769 

- Phòng Mượn: MD 10034-10035 
 

151/. NGUYỄN VÕ THÔNG. Thiết kế kết cấu công trình chịu động đất / Nguyễn 

Võ Thông. - H. : Xây dựng, 2022. - 168tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Các yêu cầu cơ bản trong thiết kế công trình chịu 

động đất; Điều kiện đất nền và tác động của động đất; Thiết kế kết cấu nhà chịu động 

đất; Hệ thống ứng xử của các kết cấu chịu lực; Giải pháp cấu tạo kháng chấn; Ví dụ tính 

toán. 

+ Môn loại: 624.1 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 20770 

- Phòng Mượn: MD 10032-10033 
 

152/. Công nghệ mới trong xây dựng nền đường / Trần Tuấn Hiệp, Trần Vũ Tuấn 

Phan. - H. : Xây dựng, 2022. - 192tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đường ô tô và nền đường ô tô; Công nghệ xử lý 

nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật, cọc cát, bơm hút chân không, cọc đất - xi măng. 

+ Môn loại: 625.7071 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DL 20827 

- Phòng Mượn: MD 10048-10049 
 

630. NÔNG NGHIỆP 

 

153/. Vườn xinh trên ban công nhỏ / Nhiều tác giả; Dương Dương dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 163tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Tổng hợp về nghệ thuật làm vườn hoa ban công, tám bí quyết bố trí cây 

trồng trên ban công, các bước cải tạo khu vườn ban công, các kiểu vườn hoa trên ban 

công điển hình. 

+ Môn loại: 635.9 / V560X 

- Phòng Đọc: DV 61530 

- Phòng Mượn: MF 4103-4104 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 
 

154/. WATERS, ALICE. Ta chính là những thứ ta ăn = We are what we eat / Alice 

Waters; Ngạch dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 282tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giúp bạn khám phá mọi ngóc ngách của sự đối lập giữa thức ăn nhanh 

và đồ nấu chậm, đồng thời cho bạn thấy vẻ đẹp, tính đa dạng sinh học, mùa vụ, niềm 

vui trong công việc, sự kết nối và hơn hết là tác động tích cực tới sức khoẻ của văn hoá 

nấu chậm. 

+ Môn loại: 641.01 / T100CH 

- Phòng Đọc: DV 61611 

- Phòng Mượn: MD 10052-10053 

 

155/. Bí kíp nấu ăn: Lăn vào bếp / Cloud Pillow studio. - H. : Phụ nữ, 2015. - 127tr.: 

Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những mẹo vặt nhà bếp, cũng như trong qua trình nấu nướng 

như: Cách làm sạch, bảo quản các loại thực phẩm cũng như cách chế biến một số món 

ăn đơn giản. 

+ Môn loại: 641.5 / B300K 

- Phòng Mượn: MD 10028-10029 
 

156/. OHARA, BONNIE. Nướng sao cho không cháy : Nghệ thuật nướng bánh mì 

dành cho người mới bắt đầu / Bonnie Ohara; Lâm Nguyễn Tú Linh dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2022. - 181tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách tự làm một ổ bánh mì thành công với những công thức 

từ đơn giản đến nâng cao, kèm theo các bí quyết hữu ích không thể bỏ qua. 

+ Môn loại: 641.8 / N561S 

- Phòng Đọc: DL 20780 

- Phòng Mượn: MD 10044-10045 
 

157/. KEIYA MIZUNO. Tặng bạn niềm cảm hứng mỗi ngày / Keiya Mizuno, 

Naoki Naganuma; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 152tr. : Hình 

ảnh, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Mỗi trang sách gồm những mẩu chuyện ngắn và danh ngôn của những 

người nổi tiếng. Những thông điệp tưởng như đơn giản nhưng đôi khi chúng ta quên 
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thực hành giữa guồng quay vội vã, qua đó giúp chúng ta bớt cảm thấy bối rối, căng 

thẳng trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 646.7 / T116B 

- Phòng Đọc: DV 61527 

- Phòng Mượn: ME 8888-8889 
 

158/. NOBUYOSHI HIRAI. Mẹ là nền tảng tâm hồn của trẻ / Nobuyoshi Hirai; 

Hạt Đậu dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Mang đến những lời khuyên hữu ích từ chuyên gia hàng đầu Nhật Bản 

về Nhi khoa - Tâm thần học trẻ em và trẻ vị thành niên. Chia sẻ nhiều quan niệm sai 

lầm trong cách thức nuôi dạy con của người Nhật Bản nói riêng, cũng như người phương 

Đông nói chung, đồng thời giúp cha mẹ nhận ra tầm quan trọng của việc cố gắng nhìn 

thế giới qua lăng kính của con mình. 

+ Môn loại: 649 / M200L 

- Phòng Đọc: DV 61520 

- Phòng Mượn: ME 8874-8875 
 

159/. DAISUKE OGAWA. Mini Star - Em bé thông minh / Daisuke Ogawa; Phạm 

Phước Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 205tr.; 20cm. - (OHANA) 

Tóm tắt: Cung cấp cho cha mẹ phương pháp nuôi dạy con để có những đứa con 

thông minh thông qua cách cha mẹ công nhận sự nỗ lực của trẻ, dõi theo và chờ đợi trẻ 

tiến bộ hàng ngày, tránh sự nóng nảy vội vàng, bao bọc trẻ. 

+ Môn loại: 649 / M311ST 

- Phòng Đọc: DV 61523 

- Phòng Mượn: ME 8880-8881 
 

160/. DIEDERICHS, GILLES. Giúp con lạc quan : 35 hoạt động dành cho trẻ từ 3 

đến 10 tuổi / Gilles Diederichs; Đỗ Đình Tấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

- 39tr.; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tên sách nguyên bản: Aider votre enfant à voir la vie en rose 

Tóm tắt: Thông qua 35 hoạt động vô cùng ý nghĩa. Giúp con lạc quan mang đến 

một phương thức hoá giải những tâm trạng tiêu cực hay bạo lực, đồng thời giúp trẻ sống 

vui vẻ và tích cực mỗi ngày. 

+ Môn loại: 649 / GI-521C 

- Phòng Đọc: DL 20783 

- Phòng Mượn: ME 8903-8904 

 

161/. DIEDERICHS, GILLES. Giúp con tập trung : 35 hoạt động dành cho trẻ từ 

3-10 tuổi / Gilles Diederichs; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 39tr.; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tên sách nguyên bản: Activités concentration 
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Tóm tắt: Gồm 35 hoạt động giúp trẻ nhận thức về bản thân và về những gì xung 

quanh, từ đó trẻ có thể hoà nhập vào thế giới một cách thông minh. 

+ Môn loại: 649 / GI-521C 

- Phòng Đọc: DL 20784 

- Phòng Mượn: ME 8905-8906 
 

162/. DIEDERICHS, GILLES. Giúp con tự tin : 35 hoạt động dành cho trẻ từ 3 

đến 10 tuổi / Gilles Diederichs; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 39tr.; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tên sách nguyên bản: Desvelopper la confiance en soi 

Tóm tắt: Gồm 35 hoạt động vô cùng ý nghĩa giúp trẻ vận dụng trải nghiệm trực 

tiếp và mang tính xây dựng, khích lệ trẻ tự quyết định và dấn thân, khuyến khích trẻ 

sáng tạo đồng thời dạy trẻ giữ vai trò của mình trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 649 / GI-521C 

- Phòng Đọc: DL 20782 

- Phòng Mượn: ME 8901-8902 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 
 

163/. MACKAY, HARVEY B.. Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng : Giúp 

bạn và công ty sống sót, sống tốt, sống chất và luôn về nhất / Harvey B. Mackay; Trần 

Thị Minh Khuê dịch. - H. : Công thương, 2022. - 260tr.; 24cm. - (Alpha Business. Quản 

lý & Lãnh đạo) 

Tên sách tiếng Anh: Swim with the sharks without being eaten alive 

Tóm tắt: Đưa ra những bài học cuộc sống khó quên - nhanh chóng, đi thẳng vào 

những bài học, những nguyên tắc vô giá đối với cả những người thiếu kinh nghiệm lẫn 

người từng trải, về bất kỳ vấn đề nào... giúp bạn có thể áp dụng thành công trong kinh 

doanh và cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / B462C 

- Phòng Đọc: DL 20762 

- Phòng Mượn: MA 26570 
 

164/. HERJAVEC, ROBER. Quản trị tinh gọn: Quản trị doanh nghiệp, quản trị 

cuộc đời / Robert Herjavec; MoonShine dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 364tr.; 21cm.  

(Bizbooks - Sách dành cho doanh nhân) 

Tên sách tiếng Anh: The will to win: Leading, competing, succeeding 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của doanh nhân Shark Robert 

Herjavec về con đường tiến tới thành công: Rèn luyện ý chí để vượt qua những khó 

khăn, thử thách trong cuộc sống; Cách suy nghĩ như một doanh nhân thực thụ; Xây dựng 

niềm tin vào bản thân, sản phẩm, năng lực và thương hiệu của doanh nghiệp; Biết cách 

tự thúc đẩy bản thân. 
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+ Môn loại: 650.1 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DV 61502 

- Phòng Mượn: MA 26498-26499 
 

165/. SHERRY, KRISTIN A.. Thiết kế sự nghiệp tương lai : Tìm hiểu thế mạnh 

bản thân - Tạo sơ yếu lý lịch lý tưởng - Gây ấn tượng khi phỏng vấn / Kristin A. Sherry; 

Hoàng Hà dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 255tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: YouMap: Find yourself. Blaze your path. Show the world! 

Tóm tắt: Cung cấp những công cụ và phương pháp giúp khai phá tiềm năng của 

bản thân nhằm chủ động tìm được một công việc mơ ước, có liên quan mật thiết tới 

những điểm mạnh, kỹ năng và tính cách để con đường sự nghiệp tương lai luôn rộng 

mở. 

+ Môn loại: 650.1 / TH308K 

- Phòng Đọc: DV 61503 

- Phòng Mượn: MA 26500-26501 
 

166/. Cho đi và nhận lại : Nghệ thuật xây dựng mối quan hệ nơi công sở / Instant 

Research Institute; Đỗ Thu Thuỷ dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách để mở rộng mạng lưới mối quan hệ; Cách khai thác 

và sử dụng hiệu quả các mối quan hệ hiện có; Cách duy trì mối quan hệ với những cá 

nhân bạn tiếp xúc hằng ngày; Điểm cộng trong các mối quan hệ ở nơi công sở. 

+ Môn loại: 650.1 / CH400Đ 

- Phòng Đọc: DV 61491 

- Phòng Mượn: MA 26476-26477 
 

167/. AGE, LARS - JOHAN. Đàm phán theo phong cách Happy - Happy : Năm 

kỹ năng chốt đâu được đấy / Lars - Johan Age; Khánh Tiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 291tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Happy-Happy 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp với mô hình năm bước để hai bên cùng hài lòng 

(Happy-Happy) chứ không phải hai bên cùng thắng (Win-Win). Mỗi chương miêu tả 

cách thức hoạt động của từng bước; Giải thích tại sao việc đạt được thoả thuận lại quý 

giá; Miêu tả xem tất cả ăn khớp đến thế nào với cách thức hoạt động của bộ não con 

người. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ104PH 

- Phòng Đọc: DV 61500 

- Phòng Mượn: MA 26493-26494 
 

168/. ROTER, ANNETTE B.. Mặt tối nơi công sở : Xử lí những hành vi khiếm 

nhã, rối loạn chức năng và lệch lạc / Annette B. Roter; Thành Bảo Ngọc dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 431tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Sách giúp bạn và tổ chức của mình nhận ra những hành vi khiếm nhã, 

rối loạn chức năng và lệch lạc ở nơi làm việc ngay từ sớm, cung cấp các giải pháp hiệu 

quả để xử lí chúng, từ đó góp phần tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh và hiệu 

quả. 

+ Môn loại: 650.1 / M118T 

- Phòng Đọc: DV 61476 

- Phòng Mượn: MA 26429-26430 
 

169/. TRIỆU CƯỜNG. Bạn còn cách "nhân viên hoàng đế" bao xa? / Triệu Cường; 

Thuận Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là kim chỉ nam nơi công sở, chắt lọc trí tuệ cuộc sống, nó sẽ giúp 

không ít người tránh được đường vòng trong lộ trình nghề nghiệp, từ đó trở thành "nhân 

viên hoàng đế", được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận. 

+ Môn loại: 650.1 / B105C 

- Phòng Đọc: DV 61486 

- Phòng Mượn: MA 26466-26467 
 

170/. KUWABARA TERUYA. Một phút với Steve Jobs : 77 triết lý truyền cảm 

hứng của "phù thuỷ công nghệ" / Kuwabara Teruya; Ninh Thị Nhân Văn dịch. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 77 triết lý truyền cảm hứng của "phù thuỷ công nghệ" Steve 

Jobs. Khi đọc quyển sách này bạn sẽ hiểu lý do vì sao những câu nói của Jobs lại có 

quyền năng đến như vậy, đặc biệt là suy nghĩ "Kết nối các điểm" đánh vào lòng người 

của Steve Jobs. 

+ Môn loại: 658 / M458PH 

- Phòng Mượn: MA 26612 
 

171/. NISHIMURA KATSUMI. Một phút với Jeff Bezos : 77 triết lý kinh doanh 

của người sáng lập Amazon - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới / Nishimura 

Katsumi; Phạm Ngọc Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2021. - 190tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những triết lý kinh doanh của doanh nhân Jeff Bezos, người 

sáng lập Công ti Amazon, Mỹ. Hướng dẫn con đường kinh doanh đúng đắn, bắt đầu từ 

lý thuyết kinh doanh phù hợp như: Hành động sau khi đã nhận thức được - điều kiện 

của sự quyết định, đầu tiên là tăng trưởng - chiến lược thị trường, tập trung vào dịch vụ 

- xây dựng thương hiệu... 

+ Môn loại: 658 / M458PH 

- Phòng Mượn: MA 26611 
 

172/. KATSUHISA KINOSHITA. Tối đa hoá lợi nhuận : Bí quyết kinh doanh để 

đạt tỷ suất lợi nhuận 29% của tập đoàn Kitanotatsujin / Katsuhisa Kinoshita; Đức Minh 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 322tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 
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Tóm tắt: Giải thích lý do lợi nhuận quan trọng hơn doanh số; Bàn tới việc chuyển 

từ cơ chế công ty theo định hướng doanh thu sang cơ chế công ty theo định hướng lợi 

nhuận; Giải thích "quản lý lợi nhuận 5 bước". Công cụ hỗ trợ người quản lý hiểu được 

ngay những điểm yếu của công ty mình; Giới thiệu các chiến lược sản phẩm có thể giúp 

bạn giành chiến thắng áp đảo ở các thị trường nhỏ... 

+ Môn loại: 658.00952 / T452Đ 

- Phòng Đọc: DV 61469 

- Phòng Mượn: MA 26413-26414 
 

173/. SWANN, ANDY. Nơi làm việc nhân văn : Phát triển tổ chức vì con người / 

Andy Swann; Kim Diệu, Kim Luyến, Thu Hương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 339tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Human Workplace: People - centred organizational 

development 

Tóm tắt: Sách làm thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận của chúng ta về tổ chức, 

mối quan hệ tổ chức với các thành viên và cách chúng ta tương tác với tổ chức. Cẩm 

nang căn bản cần thiết cho tất cả những ai đang muốn phát triển các tổ chức vì con 

người. 

+ Môn loại: 658.3 / N462L 

- Phòng Đọc: DL 20755 

- Phòng Mượn: MA 26562-26563 
 

174/. LÊ VĂN CƯƠNG. Chinh phục nghề Trainer : Kiến tạo di sản cuộc đời và 

kinh doanh tri thức / Lê Văn Cương. - H. : Dân trí, 2022. - 377tr. : Hình ảnh; 20cm 

Cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam viết về nghề Trainer và hành trình làm nghề 

Tóm tắt: Bật mí 5 câu hỏi bí mật giúp bạn chinh phục nghề trainer, 4 tư duy khác 

biệt để trở thành trainer, 8 hòn đảo cần chạm đến để chinh phục nghề trainer, hành trình 

6 bước chinh phục trainer xứng tầm, ứng dụng nghề trainer vào cuộc sống và kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.3 / CH312PH 

- Phòng Đọc: DV 61505 

- Phòng Mượn: MA 26506-26507 
 

175/. MILLER, BRIAN COLE. Lãnh đạo giao việc đúng, nhân viên làm việc xuất 

chúng / Brian Cole Miller; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 195tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Keeping employees accountable for results: Quick tips for 

busy managers 

Tóm tắt: Đưa ra những công cụ, những hướng dẫn và bài tập thực hành về việc: 

Thiết lập kỳ vọng; Theo dõi tiến độ; Đưa ra phản hồi để từng bước những nhà quản lý 

có thể quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên... 

+ Môn loại: 658.3 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DV 61499 
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- Phòng Mượn: MA 26491-26492 
 

176/. QUÁCH HOẰNG VĂN. Lý Ngạn Hoằng và Baidu / Quách Hoằng Văn; 

Huyền Nhi dịch. - H. : Lao động, 2022. - 303tr.; 21cm. - (Tủ sách Doanh nhân hàng đầu 

châu Á) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Lý Ngạn Hoằng - nhà đồng sáng lập 

ra Baidu. Những vũ khí bí mật được Lý Ngạn Hoằng vận dụng trong quá trình khởi 

nghiệp, đưa Baidu gia nhập Câu lạc bộ trăm tỷ. 

+ Môn loại: 658.4 / L600NG 

- Phòng Đọc: DV 61475 

- Phòng Mượn: MA 26427-26428 
 

177/. GLOBIS. 100+ chỉ số xây dựng KPI cho doanh nghiệp / Globis, Tsuyoshi 

Shimada; Anh Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 431tr.; 21cm. - (Bizbooks. Sách 

dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Khái quát về KPI và những câu chuyện thực tế về KPI, phân tích chi tiết 

từng chỉ số như: Doanh thu, thị phần, khách phần, tỷ lệ trải nghiệm sử dụng, độ phủ thị 

trường, số lượng khách hàng mới, số lượng khách hàng tiềm năng... và hơn 70 chỉ số 

khác. Đưa ra chi tiết cách xây dựng - triển khai - đo lường - điều chỉnh KPI cho từng 

phòng ban trong công ty. 

+ Môn loại: 658.4 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 61489 

- Phòng Mượn: MA 26472-26473 

 

178/. TRẦN ĐÌNH CỬU. Kaizen - Cải tiến hiện trường, hiệu quả tức thì : Thực 

hành Kaizen trong doanh nghiệp Việt / Trần Đình Cửu. - H. : Công thương, 2021. - 

194tr.; 24cm. - (Business. Leadership & management) 

Tóm tắt: Giúp chúng ta hiểu được Kaizen; Công cụ giải quyết bài toán mối quan 

tâm của khách hàng - nhân viên - doanh nghiệp - nhà cung cấp. 12 nguyên tắc Kaizen. 

Đưa ra các giải pháp cắt giảm các chi phí lãng phí tại hiện trường giúp doanh nghiệp 

của bạn cải tiến năng suất, chất lượng, giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận. 

+ Môn loại: 658.4 / K103C 

- Phòng Đọc: DL 20737 

- Phòng Mượn: MA 26524-26525 
179/. MAXWELL, JOHN C.. 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The 17 

indisputable laws of teamwork / John C. Maxwell; Đức Anh dịch. - H. : Khoa học và 

Kỹ thuật, 2022. - 247tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những nguyên tắc sống còn hữu ích trong mọi lĩnh vực đời sống 

của xây dựng nhóm hiệu quả như: Lựa chọn thành viên nhóm, xác định mục tiêu chung 

của nhóm, lãnh đạo nhóm... 

+ Môn loại: 658.4 / M558B 
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- Phòng Đọc: DV 61501 

- Phòng Mượn: MA 26495-26496 
 

180/. NGUYỄN THUỴ KHÁNH CHƯƠNG. Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn 

đề : Công cụ tư duy tối ưu để giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả 

không ngờ / Biên soạn: Nguyễn Thuỵ Khánh Chương (chủ biên), Alpha Books. - Tái 

bản lần thứ 6. - H. : Dân trí, 2022. - 163tr. : Minh hoạ; 15x15cm 

Tóm tắt: Cách giải quyết vấn đề bằng bản đồ tư duy; Năm bước cụ thể để giải 

quyết vấn đề gồm: Xác định vấn đề, phân tích vấn đề, phát triển các giải pháp, lựa chọn 

giải pháp, thực hiện và đánh giá giải pháp; Tám lời khuyên cho người đọc. 

+ Môn loại: 658.4 / B105Đ 

- Phòng Đọc: DN 3337 

- Phòng Mượn: MA 26615-26616 
 

181/. TÔ NHẬT. Thói quen nhà lãnh đạo = Habits of leaders : Thức tỉnh nhà lãnh 

đạo vĩ đại trong bạn / Tô Nhật. - H. : Thế giới, 2021. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 28 thói quen cho những ai đã và đang chuẩn bị nắm giữ vai 

trò lãnh đạo của một đội nhóm, trong một tổ chức nào đó có được những kỹ năng lãnh 

đạo cơ bản và cần thiết như: Tính chủ động, phải biết mình là ai, xác định giá trị ưu tiên, 

thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch, luôn tập trung vào mục tiêu mỗi ngày... ; Từ đó, giúp 

bạn trở nên tự tin hơn để trở thành một nhà quản lý tài giỏi trong tương lai. 

+ Môn loại: 658.4 / TH428QU 

- Phòng Đọc: DV 61494 

- Phòng Mượn: MA 26482 
 

182/. GOLEMAN, DANIEL. Trí tuệ xúc cảm - Ứng dụng trong công việc / Daniel 

Goleman; Dịch: Phương Linh, Minh Phương,...; Alpha Books hiệu đính. - Tái bản lần 

thứ 5. - H. : Công Thương, 2021. - 447tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Working with emotional intelligence 

Tóm tắt: Giải thích về tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc và chỉ ra cách thức để 

nuôi dưỡng, phát triển chúng đồng thời phân tích việc vận dụng trí tuệ cảm xúc trong 

công việc, giúp các nhà quản lí, lãnh đạo đưa ra được những quyết định sáng suốt trong 

công việc và đạt được thành công. 

+ Môn loại: 658.4 / TR300T 

- Phòng Đọc: DV 61495 

- Phòng Mượn: MA 26483-26484 

 

183/. WATKINS, MICHAEL. 90 ngày đầu tiên làm sếp : Những chiến lược then 

chốt mạng lại thành công cho nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ / Michael Watkins; Ngô Phương 

Hạnh, Đặng Khánh Chi dịch; Nguyễn Cảnh Bình hiệu đính. - Tái bản lần thứ 5, có chỉnh 
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sửa. - H. : Công thương, 2022. - 295tr.; 24cm. - (Harvard business review. Leadership 

& management) 

Tên sách tiếng Anh: The firts 90 days: Critical success strategies for new leaders 

at all levels 

Tóm tắt: Sách chỉ ra lộ trình hành động trong giai đoạn mới nhậm chức; Giúp các 

nhà lãnh đạo phân tích tình hình, lập ra chiến lược chuyển giao, đảm nhiệm tốt chức vụ 

và nhanh chóng đạt thành công. 

+ Môn loại: 658.4092 / CH311M 

- Phòng Đọc: DL 20760 

- Phòng Mượn: MA 26568 

 

184/. SEXTON, DON. Marketing căn bản : Tất cả các thông tin và chiến lược cần 

thiết để marketing thành công sản phẩm dịch vụ / Don Sexton; Dịch: Hà Minh Hoàng, 

Nguyễn Trang; Nhóm GoldenPages hiệu đính. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2022. 

- 530tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, quan niệm về 

marketing, xây dựng marketing, hiểu rõ khách hàng, đánh giá và quản lý giá trị cảm 

nhận... 

+ Môn loại: 658.8 / M109C 

- Phòng Đọc: DV 61497 

- Phòng Mượn: MA 26487-26488 
 

185/. EVENSON, RENÉE. Đến "thượng đế" cũng phải hài lòng : Tuyệt chiêu chăm 

sóc khách hàng từ A - Z / Rene Evenson; Minh Nguyệt dịch. - H. : Hồng Đức, 2022.  

362tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những phương thức dịch vụ chăm sóc khách hàng khác nhau 

được sử dụng ngày nay. Các bài luyện tập, hướng dẫn chi tiết để xử lý những sai lầm 

thường mắc phải trong quá trình làm việc với khách hàng. 

+ Môn loại: 658.8 / Đ254TH 

- Phòng Đọc: DV 61496 

- Phòng Mượn: MA 26485-26486 
 

186/. PHẠM SÔNG THU. Cuộc chiến thương hiệu - Sáng tạo hay chịu chết? : Thái 

độ, chiêu trò, tin đồn, danh tiếng, thông điệp / Phạm Sông Thu. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 

Nẵng, 2022. - 335tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những câu chuyện về các vụ cạnh tranh và khủng hoảng truyền 

thông của hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước, các bài học trong quản trị doanh 

nghiệp và vai trò bộ phận quan hệ công chúng trong quá trình xây dựng thương hiệu của 

doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.8 / C514CH 

- Phòng Đọc: DL 20739 
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- Phòng Mượn: MA 26528-26529 
 

187/. TikTok tất tần tật : 138 bí kíp giúp bạn phá đảo thế giới ảo / Châu Thương 

Ca, Vương Phi Đồng; Ngọc Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 373tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giúp bạn nắm rõ cách sử dụng TikTok thông qua việc phân tích các 

trường hợp thành công, những phương thức hiệu quả để gia tăng sức ảnh hưởng của 

mình trên TikTok và có được mức thu nhập cao. 

+ Môn loại: 659.1 / T309T 

- Phòng Đọc: DL 20752 

- Phòng Mượn: MA 26559-26560 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 

188/. Bách khoa thư về Nghệ thuật / Lạc Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 208tr.: 

Minh hoạ; 28cm 

Tên sách tiếng Anh: Art a children''s encyclopedia 

Tóm tắt: Lịch sử của những tác phẩm vĩ đại nhất trong hội hoạ, điêu khắc và nhiếp 

ảnh từ những nét vẽ đầu tiên trên các hang động thời tiền sử đến nghệ thuật đường phố 

đương đại trong thế kỷ 21; Tôn vinh cuộc đời của các hoạ sĩ, nhà điêu khắc và nhiếp 

ảnh gia đột phá, từ bậc thầy người Hà Lan Johannes Vermeer đến nhà tiên phong nhiếp 

ảnh Julia Margaret Cameron... 

+ Môn loại: 703 / B102KH 

- Phòng Tra cứu: TC 4712 

 

189/. HARMAN, ALICE. Nhà thám hiểm nghệ thuật hiện đại / Alice Harman; 

Serge Bloch minh hoạ; Thanh Trúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95tr.; 28cm 

Tên sách tiếng Anh: Modern Art Explore 

Tóm tắt: Giúp bạn có cơ hội vén bức màn hậu trường tại Trung tâm Pompidou và 

khám phá các tác phẩm nghệ thuật hiện đại nổi tiếng nhất. 

+ Môn loại: 709.04 / NH100TH 

- Phòng Đọc: DL 20813 
 

190/. NGUYỄN BÁCH. Từ điển giải thích thuật ngữ âm nhạc / Nguyễn Bách.     

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 339tr.; 22cm 

Tóm tắt: Giải thích những thuật ngữ chuyên ngành âm nhạc được sắp xếp theo 

bảng chữ cái a, b, c. 

+ Môn loại: 780.3 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4715 
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191/. GIBBS, JASON. Rock Hà Nội, Bolero Sài Gòn : Câu chuyện tân nhạc Việt 

Nam / Jason Gibbs; Nguyễn Trương Quý dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019.    

416tr.: Minh hoạ; 21cm. - (Tủ sách : Tân nhạc) 

Nguyên tác: Rock HaNoi & Rumba Cuu Long 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử nền tân nhạc Việt Nam với sự du nhập của âm nhạc 

phương Tây, tiếp nhận và phát triển ở Việt Nam với những tác giả tác phẩm tiêu biểu. 

+ Môn loại: 780.9597 / R419H 

- Phòng Đọc: DV 61535 
 

192/. Trần Văn Khê: Trăm năm tâm và nghiệp / Nguyễn Thế Thanh, Thu Ba, Thanh 

Hiệp.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 358tr. : 29tr.ảnh màu; 

24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư 

Trần Văn Khê qua hồi ức của thân hữu, học trò của ông. 

+ Môn loại: 781.620092 / TR121V 

- Phòng Đọc: DL 20794 

- Phòng Mượn: MG 11190-11191 

 

193/. NGUYỄN ĐỨC HIỆP. Nghệ thuật sân khấu : Hát bội, đờn ca tài tử và cải 

lương ở Sài Gòn và Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đến 1945 / Nguyễn Đức Hiệp. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 206tr. : Ảnh, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu bối cảnh và sự phát triển của các loại hình nghệ thuật sân 

khấu như hát bội, đờn ca tài tử, ca ra bộ, cải lương cũng như sự phong phú của lịch sử 

nghệ thuật sân khấu này ở Sài Gòn nói riêng, Nam Kỳ nói chung trong giai đoạn cuối 

thế kỷ XIX đến 1945. 

+ Môn loại: 781.62 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20786 
 

194/. HUỲNH CÔNG TÍN. Soạn giả Viễn Châu - Tác giả và tác phẩm Vọng cổ : 

Chuyên khảo / Huỳnh Công Tín. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 445tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về đặc thù văn hoá Nam Bộ, tiểu sử và sự nghiệp của soạn giả 

Viễn Châu, giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm vọng cổ; Giải thích một số từ ngữ, 

điển tích trong tác phẩm Viễn Châu. 

+ Môn loại: 781.62009597 / S406GI 

- Phòng Đọc: DV 61536 

- Phòng Mượn: MG 11173-11174 
 

195/. HUỲNH CÔNG TÍN. Soạn giả Viễn Châu - 120 bài vọng cổ đặc sắc / Huỳnh 

Công Tín biên soạn và chú giải. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 439tr.; 19x19cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu 120 bài vọng cổ đặc sắc của soạn giả Viễn Châu thuộc nhiều 

thể loại: Ca cổ lịch sử, ca cổ tâm lý xã hội, tân cổ giao duyên, ca cổ hài. 

+ Môn loại: 781.62009597 / S406GI 

- Phòng Đọc: DV 61612 

- Phòng Mượn: MG 11199-11200 
 

196/. ĐẶNG THÁI SƠN. Nhạc Trịnh, nhạc trữ tình soạn cho Piano / Đặng Thái 

Sơn chủ biên, Cù Minh Nhật. - H. : Dân trí, 2022. - 3 phần; 30cm 

P.1. - 119tr. 

Tóm tắt: Bộ sách gồm 3 phần, mỗi phần là tập hợp của 30 bản độc tấu piano, dựa 

trên các giai điệu của 15 ca khúc trữ tình, lãng mạn của các nhạc sĩ nổi tiếng như Trịnh 

Công Sơn, Phú Quang, Hoàng Hiệp, Đức Huy, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, Nguyên 

Vũ. 

+ Môn loại: 786.2 / NH101TR 

- Phòng Đọc: DL 20814 

- Phòng Mượn: MG 11198 
 

197/. TÔN THẤT ĐÔNG. 126 trò chơi vui tập thể chọn lọc / Tôn Thất Đông. - In 

lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 113tr. : Tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách 

Đoàn - Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số trò chơi và phương pháp chơi nhằm luyện sức, luyện 

khéo léo, luyện trí, cũng như luyện kỹ năng chuyên môn dành cho thanh thiếu niên. 

+ Môn loại: 796.1 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 61534 

- Phòng Mượn: MG 11171-11172 

 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ 

 

198/. Lí luận văn học - Những vấn đề hiện đại / Lã Nguyên tuyển dịch. - H. : Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2020. - 455tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tác phẩm nổi tiếng "Vấn đề thể loại lời nói" của M. Bakhtin 

và các tiểu luận của Tz. Todorov, J. Kristeva, M.L. Gasparov về di sản của nhà bác học 

vĩ đại này; một số công trình nghiên cứu của Iu.M. Lotman về các khái niệm then chốt 

như ''''kí hiệu quyển'', "văn bản", "ngôn ngữ nghệ thuật"... 

+ Môn loại: 801 / L300L 

- Phòng Đọc: DL 20767 

- Phòng Mượn: MB 8715-8716 
 

199/. ANDERSON, CHRIS. Hùng biện kiểu Ted 1 = TED talks: The official TED 

guide to public speaking : Bí quyết diễn thuyết trước đám đông "chuẩn'' Ted / Chris 

Anderson; Hồng Hạnh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2020. - 448tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, nguyên tắc, kỹ năng của nghệ thuật diễn thuyết 

trước đám đông để bài diễn thuyết trở nên sinh động và hấp dẫn hơn: Từ nền tảng ý 

tưởng, các công cụ hùng biện, quá trình chuẩn bị, trang phục trình diễn trên sân khấu 

cùng những suy ngẫm. 

+ Môn loại: 808.5 / H513B 

- Phòng Đọc: DV 61513 

- Phòng Mượn: MB 8708 
 

200/. KEY, HARRY. Thuật thuyết trình = Speak for yourself: Talk to impress, 

influence and make an impact : Nói sao để gây ấn tượng và tạo ảnh hưởng / Harry Key; 

Nguyễn Thanh Huyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 269tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kỹ thuật làm chủ giọng nói, từ ngữ và phong thái nhằm 

giúp bạn thêm thông thái, thêm thuyết phục dù là nói chuyện, thuyết trình trước đám 

đông hay trong các cuộc trò chuyện, trao đổi thường ngày. 

+ Môn loại: 808.51 / TH504TH 

- Phòng Đọc: DV 61514 
 

201/. LOWRY, LOIS. Người truyền ký ức / Lois Lowry; Nguyễn Quỳnh Trang 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 246tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Giver 

+ Môn loại: 813 / NG558TR 

- Phòng Mượn: MN 12635-12636 
 

202/. TEVIS, WALTER. Gambit Hậu = The Queen''s gambit : Dành cho lứa tuổi 

16+ / Walter Tevis; Vương Bảo Ngọc dịch; Khánh Quân hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 447tr.; 23cm 

+ Môn loại: 813 / G104H 

- Phòng Mượn: MN 12647 
 

203/. KEPNES, CAROLINE. Bí mật ẩn giấu / Caroline Kepnes; Thuý Quỳnh dịch. 

- H. : Lao động, 2022. - 567tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Hidden bodies 

+ Môn loại: 813 / B100M 

- Phòng Mượn: MN 12637 
 

204/. STIVERS, CAROLE. Mã mẫu tử / Carole Stivers; Lê Minh Đức dịch. - H. : 

Thế giới, 2022. - 375tr.; 24cm. - (Kỳ ảo - Giả tưởng) 

Tên sách tiếng Anh: The Mother code 

+ Môn loại: 813 / M100M 

- Phòng Mượn: MN 12648 
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205/. SWANSON, PETER. 8 vụ án hoàn hảo : Vạch trần tâm lý kẻ phạm tội / Peter 

Swanson; Fatass Racoon dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 293r.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Eight perfect murders 

+ Môn loại: 813 / T104V 

- Phòng Mượn: MN 12649-12650 
 

206/. PEPPERNELL, COURTNEY. Tâm tư của một chú sứa / Courtney 

Peppernell; Pastel Sound dịch; Thuỳ Chi hiệu đính. - H. : Thế giới, 2022. - 230tr.; 19cm 

+ Môn loại: 821 / T120T 

- Phòng Mượn: MN 12657-12658 

 

207/. MCCULLOUGH, COLLEEN. Những con chim ẩn mình chờ chết / Colleen 

McCullough; Trung Dũng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 565tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The thorn birds 

+ Môn loại: 823 / NH556C 

- Phòng Mượn: MN 12632 
 

208/. MÜLLER, ISABELLE. Con gái của chim Phượng Hoàng = Phönixtochter - 

Die Hoffnung war mein Weg : Hy vọng là con đường của tôi / Isabelle Müller; Trương 

Hồng Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 381tr.; 21cm 

+ Môn loại: 833 / C430G 

- Phòng Mượn: MN 12629 
 

209/. VERNE, JULES. Hai vạn dặm dưới biển : Tiểu thuyết / Jules Verne; Nguỵ 

Thanh Tuyên dịch; Minh hoạ: Diễm My. - H. : Thanh niên, 2021. - 2 tập : Tranh vẽ; 

19cm. - (Tác phẩm kinh điển minh hoạ mới) 

Tên sách tiếng Anh: Twenty thousand leagues under the sea 

T.1. - 407tr. 

+ Môn loại: 843 / H103V 

- Phòng Mượn: MN 12653 
 

210/. VERNE, JULES. Hai vạn dặm dưới biển : Tiểu thuyết / Jules Verne; Nguỵ 

Thanh Tuyên dịch; Minh hoạ: Diễm My. - H. : Thanh niên, 2021. - 2 tập : Tranh vẽ; 

19cm. - (Tác phẩm kinh điển minh hoạ mới) 

Tên sách tiếng Anh: Twenty thousand leagues under the sea 

T.2. - 503tr. 

+ Môn loại: 843 / H103V 

- Phòng Mượn: MN 12654 
 

211/. FLAUBERT, GUSTAVE. Giáo dục tình cảm : Tiểu thuyết / Gustave 

Flaubert; Lê Hồng Sâm dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 547tr.; 24cm 
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Nguyên tác: L''Éducation sentimentale 

+ Môn loại: 843 / GI-108D 

- Phòng Mượn: MN 12651-12652 
 

212/. GIORDANO, RAPHAËLLE. Ta bắt đầu cuộc đời mới, khi nhận ra mình chỉ 

sống một lần = Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n''en as qu''une: 

Tiểu thuyết / Raphaëlle, Giordano; Tố Linh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 288tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 843 / T100B 

- Phòng Mượn: MN 12638-12639 

 

213/. Cổ học tinh hoa / Biên dịch: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tử An Trần Lê 

Nhân. - H. : Văn học, 2022. - 483tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / C450H 

- Phòng Đọc: DV 61586 

- Phòng Mượn: MN 12645-12646 
 

214/. VĂN CÁT NHI. Không ngại quá khứ, chẳng sợ tương lai / Văn Cát Nhi; Đỗ 

Mai Dung dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 306tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / KH455NG 

- Phòng Mượn: MN 12641-12642 
 

215/. MỘ DUNG Y TỐ. Những mùi vị bước qua con tim / Mộ Dung Y Tố, Lê 

Minh Châu dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 315tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / NH556M 

- Phòng Mượn: MN 12640 
 

216/. YUURI MIZUNO. Gửi người từng sống trong mùa hè năm ấy / Yuuri 

Mizuno; Thuý Lương dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 260tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / G553NG 

- Phòng Mượn: MN 12659-12660 
 

217/. HAYASHI FUMIKO. Phố tuyết / Hayashi Fumiko; Lam Anh dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 225tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.6 / PH450T 

- Phòng Mượn: MN 12630-12631 

 

218/. KIM MAN JUNG. Giấc mơ chín tầng mây / Kim Man Jung; Dịch: Jeon Hye 

Kyung, Lý Xuân Chung; Phan Văn Các hiệu đính và dịch thơ. - H. : Nxb. Trẻ, 2022. - 

271tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / GI-119M 
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- Phòng Mượn: MN 12633-12634 
 

219/. Văn bản Hán văn Việt Nam / Nguyễn Ngọc San, Đặng Đức Siêu, Hà Minh.... 

- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2020. - 215tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản tiêu biểu thuộc các thể loại Hán văn Việt Nam 

như văn bản thơ ca, văn bản biền văn và văn bản tản văn. Trong mỗi văn bản giới thiệu 

phần nguyên văn chữ Hán kèm phiên âm, phần giải nghĩa, phần dịch nghĩa và phần gợi 

dẫn, giới thiệu về tác giả và tác phẩm. 

+ Môn loại: 895.922071 / V115B 

- Phòng Đọc: DL 20785 

- Phòng Mượn: MB 8719-8720 
 

220/. Hải quốc từ chương : Tùng thư văn học Biển đảo Việt Nam / Trần Trọng 

Dương khảo chú. - H. : Khoa học Xã hội, 2022. - 1035tr.; 24cm. - (Tủ sách: Văn Sử tinh 

hoa) 

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Hán Nôm 

Tóm tắt: Sách sưu tầm gần 400 tác phẩm văn học viết về biển đảo Việt Nam trong 

quãng thời gian gần 1000 năm từ thời Lý đến thời Nguyễn gồm: Thi ca, tục ngữ, ca dao, 

hò vè, biền văn, văn tế, địa chí, bí kí, chính sử, đề cập đến hàng trăm cửa biển, núi đảo, 

vũng vịnh và hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.92208 / H103QU 

- Phòng Đọc: DL 20810 
 

221/. Lược sử Văn học Việt Nam / Trần Đình Sử chủ biên, Nguyễn Xuân Kính, 

Nguyễn Văn Long, Huỳnh Như Phương.... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 339tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quát văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Làm rõ những 

vấn đề quan trọng nhất của từng bộ phận và từng giai đoạn văn học với khuynh hướng 

và một số tác giả tiêu biểu trong sự ảnh hưởng của các điều kiện lịch sử, văn hoá, xã 

hội. 

+ Môn loại: 895.92209 / L557S 

- Phòng Mượn: MB 8717-8718 
 

222/. HUỲNH MAI LIÊN. Ngày xưa của con / Huỳnh Mai Liên; Mai khuê, Thu 

Ngân minh hoạ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 89tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9221 / NG112X 

- Phòng Mượn: MV 24000-24001 

 

223/. NGUYỄN PHƯỚC HẢI TRUNG. Thơ vua và suy ngẫm / Nguyễn Phước 

Hải Trung. - H. : Văn học, 2022. - 279tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Gồm 23 bài khảo luận về thơ của vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, 

Khải Định..., đưa ra mô hình sáng tạo, tư duy nghệ thuật cũng như tư tưởng triết mỹ và 

đặc điểm thi pháp nghệ thuật riêng của các vị vua triều Nguyễn. 

+ Môn loại: 895.9221109 / TH460V 

- Phòng Đọc: DL 20811 
 

224/. PHẠM ĐAN QUẾ. Văn hoá Kiều / Phạm Đan Quế. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá - Văn nghệ, 2015. - 1258tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả nghiên cứu Truyện Kiều một cách khá toàn diện và công phu 

theo các hướng tiếp cận: Bình Kiều, vịnh Kiều, bói Kiều; Bói Kiều như một nét văn hoá; 

Đố Kiều, nét đẹp văn hoá; Tập Kiều, một thú chơi tao nhã; Từ lẩy Kiều, đố Kiều... đến 

các giai thoại về truyện Kiều... 

+ Môn loại: 895.92212 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 20809 
 

225/. LAM. Đi vòng thế giới vẫn quanh một người : Thơ / Lam. - H. : Phụ nữ, 

2022. - 238tr.; 19cm 

Tên thật tác giả: Hồ Dương Mộng Tuyền 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ300V 

- Phòng Mượn: MV 24059-24060 
 

226/. SANGSANG. Trái tim còn cháy và tay còn cầm : Thơ / Sangsang. - H. : Phụ 

nữ, 2022. - 215tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TR103T 

- Phòng Đọc: DV 61622 

- Phòng Mượn: MV 24057-24058 
 

227/. HỒ BIỂU CHÁNH. Bỏ chồng / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 133tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / B400CH 

- Phòng Đọc: DV 61616 

- Phòng Mượn: MV 24033-24034 
 

228/. HỒ BIỂU CHÁNH. Chúa tàu Kim Quy / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 206tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / CH501T 

- Phòng Đọc: DV 61615 

- Phòng Mượn: MV 24031-24032 
 

229/. HỒ BIỂU CHÁNH. Đại nghĩa diệt thân / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 282tr.; 19cm 
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+ Môn loại: 895.922332 / Đ103NGH 

- Phòng Đọc: DV 61617 

- Phòng Mượn: MV 24035-24036 
 

 

230/. HỒ BIỂU CHÁNH. Kẻ làm người chịu / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 236tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / K200L 

- Phòng Mượn: MV 24039-24040 
 

231/. HỒ BIỂU CHÁNH. Khóc thầm; Cha con nghĩa nặng / Hồ Biểu Chánh. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 343tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / KH419TH 

- Phòng Đọc: DV 61614 

- Phòng Mượn: MV 24029-24030 
 

232/. HỒ BIỂU CHÁNH. Tại tôi / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 217tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / T103T 

- Phòng Đọc: DV 61619 

- Phòng Mượn: MV 24041-24042 
 

233/. HỒ BIỂU CHÁNH. Thiệt giả giả thiệt; Đoá hoa rừng; Một đời tài sắc / Hồ 

Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 299tr.; 

19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / TH308GI 

- Phòng Đọc: DV 61613 

- Phòng Mượn: MV 24027-24028 
 

234/. HỒ BIỂU CHÁNH. Vì nghĩa vì tình / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 289tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922332 / V300NGH 

- Phòng Đọc: DV 61620 

- Phòng Mượn: MV 24043-24044 
 

235/. HỒ BIỂU CHÁNH. Bỏ vợ / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 262tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / B400V 

- Phòng Đọc: DV 61618 

- Phòng Mượn: MV 24037-24038 
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236/. SƠN NAM. Hương quê : Tập truyện ngắn / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 277tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tài 

+ Môn loại: 895.922334 / H561QU 

- Phòng Đọc: DV 61578 

- Phòng Mượn: MV 23975-23976 
 

237/. HÀ ÂN. Khúc khải hoàn dang dở : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hà Ân. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 190tr.; 24cm 

Tên thật tác giả: Hoàng Hiển Mô 

+ Môn loại: 895.922334 / KH506KH 

- Phòng Mượn: MV 24022 
 

238/. HỒ BIỂU CHÁNH. Lòng dạ đàn bà / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 233tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / L431D 

- Phòng Mượn: MV 24045-24046 

 

239/. HÀ ÂN. Người Thăng Long : Tiểu thuyết lịch sử. Dành cho lứa tuổi 15+ / 

Hà Ân. - H. : Kim Đồng, 2022. - 290tr.; 24cm 

Tên thật tác giả: Hoàng Hiển Mô 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558TH 

- Phòng Mượn: MV 24021 

 

240/. HÀ ÂN. Trăng nước Chương Dương : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hà Ân. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 273tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tên thật tác giả: Hoàng Hiển Mô 

+ Môn loại: 895.922334 / TR116N 

- Phòng Mượn: MV 24023 

 

241/. PHAN THỊ MỸ HUỆ. Cười lên nhé, mùa thu : Một cuốn sách của đau đớn 

và hy vọng / Phan Thị Mỹ Huệ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 170tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C558L 

- Phòng Mượn: MV 23990-23991 
 

242/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện xứ Lang Biang / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 4 tập; 20cm 

T.1 : Pho tượng của Baltalon. - 424tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527X 

- Phòng Mượn: MV 23983 
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243/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện xứ Lang Biang / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 4 tập; 20cm 

T.2 : Biến cố ở trường Đămri. - 533tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527X 

- Phòng Mượn: MV 23984 
 

244/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện xứ Lang Biang / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 4 tập; 20cm 

T.3 : Chủ nhân núi Lưng chừng. - 594tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527X 

- Phòng Mượn: MV 23985 
 

245/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện xứ Lang Biang / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 4 tập; 20cm 

T.4 : Báu vật ở lâu đài K''Rahlan. - 665tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527X 

- Phòng Mượn: MV 23986 

 

246/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Đảo : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư; Trần Ngọc 

Sinh minh hoạ. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 144tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ108 

- Phòng Mượn: MV 24004-24005 
 

247/. NGUYỄN MỸ NỮ. Góc phố ba người : Tập truyện ngắn / Nguyễn Mỹ Nữ. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 132tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / G419PH 

- Phòng Mượn: MV 23979-23980 
 

248/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Giao thừa : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In 

lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 218tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-108TH 

- Phòng Mượn: MV 24012-24013 
 

249/. TỪ NGUYÊN THẠCH. Hai bên chiến tuyến : Tập truyện ngắn và ký / Từ 

Nguyên Thạch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 211tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H103B 

- Phòng Mượn: MV 23973-23974 
 

250/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Khói trời lộng lẫy : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc 

Tư. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 141tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / KH428TR 
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- Phòng Mượn: MV 24010-24011 
 

251/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Ngọn đèn không tắt : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc 

Tư. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 72tr. : Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG430Đ 

- Phòng Mượn: MV 24006-24007 
 

252/. KIM QUYÊN. Tình không biên giới : Tiểu thuyết / Kim Quyên. - H. : Hồng 

Đức, 2022. - 250tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T312KH 

- Phòng Mượn: MV 24051-24052 
 

253/. TRẦN THỊ THẮNG. Trên đồi trăng : Tập truyện ngắn / Trần Thị Thắng. - 

H. : Hồng Đức, 2022. - 251tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR254Đ 

- Phòng Mượn: MV 24053-24054 
 

254/. Truyện ngắn chọn lọc giải Cây bút vàng lần thứ 4 (2018 - 2021) / Nguyễn 

Hiệp, Tống Phước Bảo, Nguyễn Lâm.... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 431tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 24020 
 

255/. Về nhà / Trần Thanh Bình, Vũ Bình, Hoàng Khánh Duy.... - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 173tr.; 17x17cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V250NH 

- Phòng Mượn: MV 24061-24062 
 

256/. QUYÊN GAVOYE. Vô cực / Quyên Gavoye. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 183tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Phạm Thị Thanh Quyên 

+ Môn loại: 895.92234 / V450C 

- Phòng Mượn: MV 23971-23972 
 

257/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Hồi ký Nguyễn Hiến Lê / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 526tr.; 24cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

+ Môn loại: 895.922803 / H452K 

- Phòng Đọc: DL 20812 

- Phòng Mượn: MV 24024-24025 
258/. Ký chọn lọc giải Cây bút vàng lần thứ 4 (2018 - 2021) / Viễn Chi, Lê Duy 

Nghĩa, Nguyễn Duy Liễm.... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 439tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922803 / K600CH 
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- Phòng Mượn: MV 24026 
 

259/. Chiến trường máu và hoa : Tập truyện / Ngô Thanh Long, Thế Trung, Đức 

Hoàng.... - H. : Dân trí, 2022. - 242tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922808 / CH305TR 

- Phòng Mượn: MV 24049-24050 
 

260/. NGUYỄN TƯỜNG BÁCH. Đường xa nắng mới : Bút ký / Nguyễn Tường 

Bách. - Cà Mau : Phương Đông, 2016. - 427tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228084 / Đ561X 

- Phòng Mượn: MV 23987 
 

261/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Đong tấm lòng : Tản văn với tranh minh hoạ của tác 

giả / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 146tr.; 

20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / Đ431T 

- Phòng Mượn: MV 24002-24003 

 

262/. LÊ TỪ HIỂN. Thầy ơi đêm cũng là ngày : Tạp bút / Lê Từ Hiển. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2021. - 116tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / TH126Ơ 

- Phòng Mượn: MV 23988-23989 
 

263/. NGUYỄN LINH GIANG. Đi và viết : Ký sự, phỏng vấn / Nguyễn Linh 

Giang. - H. : Thanh niên, 2022. - 294tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả Nguyễn Linh Giang đã được đăng báo, 

tạp chí gồm 3 phần: Những người đi ngược gió; Trầm tích những miền đất; Những cuộc 

trò chuyện xuyên thế kỷ. 

+ Môn loại: 895.9228403 / Đ300V 

- Phòng Đọc: DV 61583 

- Phòng Mượn: MV 24014-24015 
 

264/. ĐẬU THANH SƠN. Sư đoàn trong ký ức tôi : Hồi ức / Đậu Thanh Sơn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 495tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / S550Đ 

- Phòng Đọc: DV 61584 

- Phòng Mượn: MV 24016 

 

265/. NGUYỄN NGỌC KÝ. Tôi học đại học : Ngọn nến không bao giờ tắt / 

Nguyễn Ngọc Ký. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021. - 303tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 
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+ Môn loại: 895.9228403 / T452H 

- Phòng Đọc: DV 61580 

- Phòng Mượn: MV 23998-23999 
 

266/. LÉTHY. Coucou nước Pháp - Thanh xuân hẹn ta nơi ấy : Dành cho lứa tuổi 

14+ / Léthy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 228tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Lê Thanh Nhật Bảo 

+ Môn loại: 895.9228408 / C435N 

- Phòng Mượn: MV 24017 
 

267/. GARI. Gửi em của hôm qua / Gari. - H. : Thế giới, 2022. - 182tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / G553E 

- Phòng Mượn: MV 23981-23982 
 

268/. LÊ HOÀNG SAN. Nhẹ tênh giữa chênh vênh tuổi trẻ / Lê Hoàng San. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 212tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / NH200T 

- Phòng Mượn: MV 23977-23978 
 

269/. TRẦN NHÃ THUỴ. Viết từ thành phố Lockdown : Tạp văn - Ghi chép / 

Trần Nhã Thuỵ, Nguyễn Ngọc Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 224tr. : Hình ảnh; 

21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / V308T 

- Phòng Mượn: MV 23994-23995 
 

270/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Yêu người ngóng núi : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - 

In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 172tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Y606NG 

- Phòng Mượn: MV 24008-24009 

 

271/. NAELA ALI. Nhật ký Gilly cô nàng hâm đơ ngơ nhây / Naela Ali; X.Lan 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 125tr. : Tranh vẽ; 19cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Silly Gilly Daily 

+ Môn loại: 899 / NH124K 

- Phòng Mượn: MN 12655-12656 

 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

272/. PEGASUS. Lịch sử / Pegasus; Phạm Phương Thảo dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 192tr.; 24cm. - (500 bách khoa tri thức) 
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Tóm tắt: Sách đưa người đọc quay về thời điểm trái đất được hình thành, cùng các 

bạn du hành qua rất nhiều sự kiện khác nhau đã hình thành nên quá khứ, và đồng thời 

định hình nên tương lai của chúng ta. 

+ Môn loại: 903 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20776 
 

273/. BINGHAM, JANE. Bách khoa lịch sử thế giới = Encyclopedia of world 

history / Jane Bingham, Fiona Chandler, Sam Taplin; Lê Thị Oanh dịch. - Tái bản. - H.: 

Dân trí, 2021. - 414tr. : Hình ảnh; 28cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kến thức về lịch sử thế giới từ thời tiền sử cho đến hiện 

tại; Bức tranh tái hiện lại cuộc sống của các dân tộc trước đây; Những nền văn minh nổi 

tiếng nhân loại; Những nhân vật biến đổi thế giới; Những sự kiện đổi thay tiến trình lịch 

sử... 

+ Môn loại: 909 / B102KH 

- Phòng Tra cứu: TC 4711 
 

274/. NGUYỄN LIÊN PHONG. Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca / Nguyễn 

Liên Phong, Nguyễn Q. Thắng chú dịch, giới thiệu. - H. : Văn học, 2012. - 385tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những tư liệu phong phú và sống động về thực trạng xã hội Nam Kỳ đầu 

thế kỷ XX, một cách nhìn nhận tích cực về xã hội Nam Kỳ thời kì này được thể hiện 

qua những bài thơ lục bát. 

+ Môn loại: 915.97 / N104K 

- Phòng Địa chí: DC 2973-2974 

 

275/. HUMPHREY, SANDRA MCLEOD. Dám mơ ước để trưởng thành : 25 câu 

chuyện đời phi thường / Sandra Mcleod Humphrey; Dịch: Uông Xuân Vy, Bùi Hoàng 

Thanh Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 172tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Dare to dream: 25 extraordinary lives 

Tóm tắt: Viết về 25 con người bình thường nhưng đạt được những thành quả như: 

Abraham Lincoln, Helen Keller... cũng như những con người đương thời như Toni 

Morrison và Michael Jordan... Qua đây tác giả muốn đánh thức những ước mơ bị lãng 

quên trong mỗi chúng ta; Khuyên chúng ta hãy quyết tâm theo đuổi ước mơ ấy đến 

cùng, nỗ lực thật nhiều để vượt qua mọi trở ngại và một ngày nào đó nó sẽ thành hiện 

thực. 

+ Môn loại: 920.073 / D104M 

- Phòng Đọc: DV 61532 

- Phòng Mượn: MG 11169 
 

276/. Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần / Vũ Huy Phúc, Trần Thị Vinh, 

Phạm Văn Kính, Trương Hữu Quýnh.... - H. : Khoa học Xã hội, 2022. - 534tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 
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Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu các khía cạnh về xã hội Đại Việt thời Lý - Trần 

trên bình diện gắn với các vấn đề lịch sử dân tộc với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, 

văn hoá. 

+ Môn loại: 959.7023 / T310H 

- Phòng Đọc: DL 20790 

- Phòng Mượn: MG 11183-11184 
 

277/. Lê triều chiếu lệnh Thiện Chính / Nguyễn Sĩ Giác phiên âm, dịch nghĩa. - Tái 

bản theo bản in năm 1961, có sửa chữa. - H. : Khoa học Xã hội, 2022. - 507tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi chép các chiếu lệnh ban hành trong thời gian (1619 - 1705), phân 

loại thành 7 quyển, theo thẩm quyền của 6 bộ đương thời. Trong mỗi quyển, các chiếu 

lệnh được sắp xếp theo thứ tự niên hiệu của các triều vua. 

+ Môn loại: 959.7027 / L250TR 

- Phòng Đọc: DL 20789 
 

278/. PAULUS CỦA. Sách Quan chế : Des titres civils et militaires Francais avec 

leur traduction en Quốc Ngữ / Paulus Của. - H. : Thế giới, 2021. - 189tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Les six ministères de L''Annam et leur compositin 

organisation civile et militaire 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung "Quan chế" từ ấn bản in năm 1888 gồm 2 phần: Quan 

chế thuộc quan Langsa (bộ máy quan lại thực dân người Pháp) và Quan chế thuộc quan 

Annam (bộ máy quan lại của chính quyền phong kiến người Annam), phần biên khảo 

sử dụng song song cùng 3 loại chữ viết Quốc ngữ, Pháp và chữ Nho... 

+ Môn loại: 959.7029 / S102QU 

- Phòng Đọc: DL 20793 

- Phòng Mượn: MG 11189 
 

279/. CULTRU, PROSPER. Lịch sử Nam Kỳ thuộc Pháp : Từ sơ khởi đến năm 

1883 / Prosper Cultru; Ninh Xuân Thao dịch và bổ chú. - H. : Thế giới, 2021. - 422tr.; 

24cm. - (Bộ sách Ký ức Đông Dương. Mémoire de l''Indochine) 

Tên sách tiếng Pháp: Histoire de la Cochinchine Francaise: Des origines à 1883 

Tóm tắt: Đề cập đến các lĩnh vực chính trị, văn hoá, tộc người, thiết chế xã hội, 

kinh tế, xã hội, giáo dục, tư pháp, thuế khoá... của Nam Kỳ thời thuộc Pháp (từ sơ khởi 

đến năm 1883). Đồng thời cũng chỉ ra sự thích ứng, thay đổi và cải cách mà chính quyền 

Pháp tiến hành tại Nam Kỳ. 

+ Môn loại: 959.703 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20791 

- Phòng Mượn: MG 11185-11186 
 

280/. Việt Kiều tại các xứ Lân Bang : Tập san Sử - Địa / Đông Tùng, Châu Long, 

Phan Khoang,.... - H. : Thế giới, 2021. - 249tr. : Ảnh; 24cm 
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Tóm tắt: Gồm những bài khảo cứu dưới khía cạnh địa lý, lịch sử, nhân văn... trong 

bối cảnh thực dân Pháp áp dụng chính sách chia rẽ dân tộc ở các nước trên bán đảo 

Đông Dương. Giới thiệu đời sống tinh thần, sự nghiệp cách mạng của Việt kiều tại các 

nước Thái Lan, Miên, Lào. 

+ Môn loại: 959.7041 / V308K 

- Phòng Đọc: DL 20792 

- Phòng Mượn: MG 11187-11188 
 

281/. POMONTI, JEAN-CLAUDE. Một người Việt trầm lặng : Phạm Xuân Ẩn 

điệp viên thách thức nước Mỹ! / Jean-Claude Pomonti; Nguyễn Văn Sự dịch. - Tái bản 

lần thứ 2. - H. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 203tr. : Ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Pháp: Un Vietnamien bien tranquille 

Tóm tắt: Dẫn dắt người đọc đi vào những điểm nhấn, khúc quanh quan trọng của 

bối cảnh và tiểu sử để làm tỏ tường hơn hai phương diện: Nhân cách vĩ đại và sự nghiệp 

phi thường nhân vật điệp viên huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. 

+ Môn loại: 959.7043092 / M458NG 

- Phòng Đọc: DV 61533 

- Phòng Mượn: MG 11170 
 

282/. VÕ HÀ. Trường Sa 1988 - Hồ sơ một sự kiện lịch sử / Võ Hà. - Đà Nẵng : 

Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 496tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về sự kiện Trung Quốc sử dụng vũ lực xâm chiếm 

trái phép quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988. Đưa ra các tuyên bố của Việt 

Nam khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Phản ánh dư luận của thế giới 

về sự kiện trên và sự ủng hộ của cả nước đối với Trường Sa. 

+ Môn loại: 959.70442 / TR561S 

- Phòng Đọc: DL 20797 

- Phòng Mượn: MG 11195 
 

283/. TRẦN HỮU QUANG. Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu / Trần Hữu Quang. 

- Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. 

- 251tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Khái lược về quá trình hình thành hạ tầng đô thị của thành phố Sài Gòn 

- Hồ Chí Minh vào giai đoạn đầu của thời kỳ Pháp thuộc (giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19 

và vài thập niên đầu thế kỷ 20). 

+ Môn loại: 959.779 / H100T 

- Phòng Đọc: DL 20796 

- Phòng Mượn: MG 11194 
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284/. NGUYỄN ĐỨC HIỆP. Sài Gòn - Chợ Lớn ký ức đô thị và con người / 

Nguyễn Đức Hiệp. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 461tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nói về lịch sử phát triển của thành phố này ở phạm vi địa phương nhưng 

gắn liền trong khung cảnh diễn biến trên bình diện quốc gia và thế giới. 

+ Môn loại: 959.779 / S103G 

- Phòng Đọc: DL 20795 

- Phòng Mượn: MG 11192-11193 

 

285/. BAURAC, J.C.. Nam kỳ và cư dân các tỉnh Miền Tây / J.C.Baurac; Huỳnh 

Ngọc Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 573tr. : Ảnh; 

24cm. - (Tủ sách: Hiểu Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ) 

Tên sách tiếng Pháp: La cochinchine et ses habitants provinces de I''ouest 

Tóm tắt: Tổng quan về vùng đất Nam kỳ (Nam kỳ lục tỉnh xưa) về: Điều kiện tự 

nhiên, hệ động - thực vật, phong tục tập quán, thế giới tâm linh.... Giới thiệu về 11 hạt 

tham biện thuộc miền Tây thời Pháp thuộc bao gồm: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa 

Đéc, Long Xuyên, Rạch Giá, Châu Đốc, Hà Tiên và đảo Phú Quốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu và quận Cà Mau. 

+ Môn loại: 959.78 / N104K 

- Phòng Đọc: DL 20788 

- Phòng Mượn: MG 11181-11182 
 

 


